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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp 

nào cũng cần phải có 3 yếu tố đó là nhân lực lao động, tư liệu lao động và đối tượng 

lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu. Tư liệu lao 

động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện, vật chất là nhân lực lao 

động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong ba yếu tố cơ bản 

của quá trình sản xuất mà tỏng đó tài sản là một trong những bộ phận quan trọng nhất.. 

Hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp mặc dù đã nhận thức được tác 

dụng của tài sản đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp 

vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động 

cho nên hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa  phát huy được hết hiệu quả kinh tế của 

chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư. Ngoài ra, hiện nay,các doanh nghiệp luôn 

cạnh tranh với nhau để doanh nghiệp của mình có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. 

Cạnh tranh là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh cũng là động 

lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình để tồn tại và phát 

triển. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và khả 

năng cạnh tranh trên thị trường thì vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nói chung 

và tài sản ngắn hạn nói riêng càng được đặc biệt quan tâm.   

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi là một đơn vị hoạt động 

kinh doanh thương mại trong lĩnh vực xây dựng có uy tín và ổn định trên thị trường 

Việt Nam. Trong những năm vừa qua, công ty đã quan tâm đến vấn đề sử dụng hiệu 

quả tài sản ngắn hạn và đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó khả năng cạnh 

tranh cũng như uy tín của công ty ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên,do nhiều 

nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty 

vẫn chưa đạt được những kết quả như mong đợi của bạn quản trị doanh nghiệp. Thực 

tế đó có ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trước 

yêu cầu đổi mới để tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi công ty phải có tiềm lực tài 

chính mạnh mẽ, sử dụng nguồn vốn hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả để tiến hành các hoạt 

động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo, bảo toàn nguồn vốn và tối đa hóa lợi nhuận 

cho doanh nghiệp. Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là vấn đề hết 

sức cấp thiết đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. 

Xuất phát từ ý nghĩa thực thế của vấn đề nêu trên với nền kinh tế - xã hội, qua 

thời gian thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi, một công 

ty kinh doanh cung cấp vật liệu xây dựng, em nhận thấy công ty cũng đang gặp khó 

khăn nhất trong vấn đề này. Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào công 
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tác nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: 

“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Một là: trình bày cơ sở lý luận về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, các chỉ 

tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Hai là: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. 

Ba là: đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sử sụng tài 

sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại Cường Khôi  giai đoạn 2011 – 2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu trong khoá luận là: 

- Phương pháp so sánh: được sử dụng để so sánh số liệu kỳ này với các số liệu 

kỳ trước, so sánh kết quả kinh doanh với kết quả bình quân ngành. Tuy nhiên, 

phương pháp này yêu cầu tính chính xác về thời gian, nội dung, tính chất, đơn 

vị tính. 

- Phương pháp phân tích tỷ lệ: dựa trên nhưng chỉ tiêu đã tính toán được và dựa 

vào tình hình thực tế của doanh nghiệp đưa ra những nhận xét về biến động và 

định hướng phát triển. 

- Phương pháp tổng hợp: tổng hợp các số liệu thu được, tính toán được từ các 

bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán để đưa ra 

những nhận xét về tình hình phát triển của doanh nghiệp. 

5. Kết cấu khóa luận 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong 

doanh nghiệp 

Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi 

Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty 

trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN 

NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 

 . Khái niệm về tài sản ngắn hạn 1.1.1

Trong nền kinh tế quốc dân, mỗi doanh nghiệp được coi là một tế bào của nền 

kinh tế với nhiệm vụ chính là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra 

các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho xã hội. Để tiến hành các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố là: đối tượng lao động, tư liệu lao 

động và sức lao động đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp 

với quy mô và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.  

Tài sản ngắn hạn thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Tài sản 

ngắn hạn lien tục vận động, chu chuyển trong chu kì kinh doanh nên nó tồn tại ở tất cả 

các quá trình dự trữ, sản xuất và lưu thong. Quá trình vận động của tài sản bắt đầu từ 

việc dung tiền tệ mua sắm vật tư dự trữ cho quá trình sản xuất, tiến hành sản xuất, bán 

sản phẩm thu về tiền tệ ở khâu cuối cùng với giá trị tang them. Mỗi lần vận động như 

vậy là một vòng luân chuyển của tài sản ngắn hạn. 

Tài sản ngắn hạn trong sản xuất bao gồm các nguyên liệu, phụ tùng thay thế, bán 

thành phẩm, sản phẩm dở dang trong quá trình dự trữ sản xuất hoặc chế biến. Còn tài 

sản ngắn hạn lưu thông bao gồm các sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, các loại tiền 

mặt, các khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước… Nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài sản ngắn hạn là nhiệm vụ chính trong công tác quản l  vốn của mỗi doanh nghiệp. 

Việc lựa chọn nguồn tài sản ngắn hạn rất quan trọng và phải dựa trên nguyên tắc hiệu 

quả góp phần gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi 

doanh nghiệp. 

 “ Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và 

quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một 

chu kì kinh doanh hoặc một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại 

dưới hình thái tiền hoặc hiện vật trong đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản nợ phải thu. 

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác.”
 

(Nguồn: Ngô Kim Phượng (2008), “Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp”, Nhà 

xuất bản Lao động) 

Tài sản ngắn hạn là một khoản mục trong bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả 

các loại tài sản có thể chuyển đổi sang tiền mặt trong vòng 1 năm: 

+ Tiền mặt 

+ Các khoản tương đương tiền 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 
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+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

+ Hàng tồn kho 

+ Tài sản có tính thanh khoản khác 

Quá trình sản xuất của doanh nghiệp luôn gắn liền với quá trình lưu thông. Trong 

quá trình tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản ngắn hạn trong khâu 

sản xuất và tài sản ngắn hạn trong khâu lưu thông luôn chuyển hóa lẫn nhau, vận động 

không ngừng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Để hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành và đạt hiệu quả cao, ngoài những tài 

sản dài hạn thì những tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu để quá trình sản 

xuất kinh doanh được diễn ra một cách thường xuyên và liên tục.  

 . Đặc điểm của tài sản ngắn hạn 1.1.2

Các tài sản ngắn hạn phần lớn đóng vai trò là đối tượng lao động, tức là các vật 

bị tác động trong quá trình chế biến, bởi lao động của con người hay máy móc. Trong 

bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp được thể 

hiện ở các bộ phận: tiền mặt, chứng khoán thanh khoản cao, phải thu và dự trữ tồn 

kho. Tài sản ngắn hạn có thời gian sử dụng ngắn: thường hết một chu kì sản xuất kinh 

doanh hoặc dưới một năm. Tỷ lệ này phản ánh đặc điểm khác nhau giữa các ngành 

nghề kinh doanh, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp (có doanh nghiệp đầu tư tài 

sản, có doanh nghiệp không đầu tư mà đi thuê…). Tỷ lệ này thường cao ở các ngành 

khai thác, chế biến dầu khí (đến 90%), ngành công nghiệp nặng (đến 70%) và thấp hơn 

ở các ngành thương mại, dịch vụ (20%). Ngoài ra, tỷ lệ này cũng phản ánh mức độ ổn 

định sản xuất kinh doanh lâu dài. Tỷ lệ này tăng lên, phản ánh doanh nghiệp đang nỗ 

lực đầu tư cho một chiến lược dài hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận ổn định lâu dài trong 

tương lai. 

 (Nguồn: Trần Đăng Khâm (2014), “Chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội”) 

Tài sản ngắn hạn được phân bổ ở tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đảm bảo 

cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, ổn định, tránh lãng phí và tổn 

thất vốn do ngừng sản xuất, không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và khả 

năng sinh lời của doanh nghiệp. Chính vì vậy tài sản ngắn hạn có những đặc điểm sau:  

- Đƣợc hình thành từ nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp:  

Nguồn vốn kinh doanh là điều kiện mà các doanh nghiệp phải có dể bắt đầu quá 

trình hoạt động kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng nguồn 

vốn để mua sắm hàng hóa, sản phẩm… Vì vậy, tài sản ngắn hạn được hình thành từ 

nguồn vốn ngắn hạn và cũng tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. 
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- Có thời gian quay vòng ngắn: 

Không như đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư cho tài sản ngắn hạn thường 

có thể hủy bỏ bất của thời điểm nào mà không phải chịu nhiều chi phí tốn kém. Điều 

đó có được là do tài sản ngắn hạn phải đáp ứng nhanh và kịp thời dưới sự biến động 

của doanh số và sản xuất. Nhưng ngược lại tài sản ngắn hạn lại chịu phụ thuộc vào 

mỗi giao động mang tính mùa vụ và chu kỳ. 

- Toàn bộ giá trị đƣợc chuyển một lần vào thành phẩm và thu hồi thông 

qua doanh thu bán hàng: 

Do tài sản ngắn hạn được hình thành từ nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm đảm 

bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, toàn bộ 

giá trị của tài sản ngắn hạn được chuyển vào lưu thông và từ trong lưu thông, toàn bộ 

giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh, tức là sau khi bán 

được sản phẩm và thu hồi doanh thu thông qua việc bán hàng cũng là lúc doanh nghiệp 

thu lại được số tiền đầu tư vào tài sản ngắn hạn ban đầu để sản xuất tạo ra sản phẩm và 

tạo lợi nhuận. 

- Tài sản ngắn hạn tồn tại dƣới nhiều hình thái biểu hiện khác nhau:  

Vì tài sản ngắn hạn tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, do đó tài sản ngắn hạn cần tồn tại dưới nhiều hình thức biểu hiện khác nhau để 

đáp ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, thuận tiện. Tài sản ngắn 

hạn có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau:  

+ Tiền mặt (thuận lợi cho việc thanh toán nhanh các khoản phải trả cho nhà 

cung cấp với mức tiền mặt dưới 20 triệu đồng); 

+ Các khoản tương đương tiền (loại hình tài sản có dễ chuyển đổi sang tiền 

mặt trong vòng 1 năm như các khoản doanh nghiệp cho khách hàng vay 

ngắn hạn hay các khoản phải thu của khách hàng  dưới 3 tháng khác);  

+ Khoản phải thu bao gồm các khoản nợ của khách hàng, các khoản ứng 

trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác; 

+ Hàng tồn kho bao gồm các thành phẩm, sản phẩm dở dang hay chính bán 

thân các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được doanh nghiệp lưu giữ 

trong kho của mình. 

- Đƣợc phân bổ trong tất cả các khâu: 

Tài sản ngắn hạn phục vụ cho toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh: từ khâu 

nhập nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất đến khâu sản xuất, chế 

biến sản phẩm, thành phẩm, lưu kho, bán và được vận  chuyển đến tay người tiêu 

dùng. Do đó khi tham gia vào quá trình này, tài sản ngắn hạn được phân bổ vào tất cả 

các khâu và luôn vận hành, thay thế, chuyển hóa cho nhau qua các công đoạn của quá 

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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- Có tính thanh khoản cao: 

Do tài sản ngắn hạn có thể chuyển đồ thành tiền mặt dễ dàng, thuận lợi cho việc 

chi tiêu hay thanh toán. Trong tài sản ngắn hạn thì tiền mặt có tính thanh khoản cao 

nhất, luôn luôn dùng được trực tiếp để thanh toán, lưu thông, tích trữ. Một tài sản có 

tính thanh khoản cao nếu nó có thể bán được nhanh chóng mà giá bán không giảm 

đang kể, thường được đặc trưng bởi số lượng giao dịch lớn. Ví dụ, tiền mặt có tính 

thanh khoản cao vì nó thương có thể được bán (để đổi lấy hàng hóa) với giá trị gần 

như không thay đổi. Chứng khoán hay các khoản nợ, khoản phải thu… có tính thanh 

khoản cao nếu chúng có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng. Tính thanh khoản cao 

của tài sản ngắn hạn còn được gọi thay thế như tính lỏng, tính lưu động. Tài sản ngắn 

hạn dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang dạng tiền tệ dễ dàng mà không phải chịu 

chi phí lớn. Tuy nhiên, điều này lại gây khó khăn cho quản lý chống thất thoát. 

(Nguồn: Lưu Thanh Nga (2014), “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung”, Đại học Thăng Long) 

1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn 

Trong quá trình quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói 

chung và quản lý tài chính nói riêng, tuỳ theo yêu cầu quản lý và dựa trên tính chất vận 

động của tài sản ngắn hạn người ta có thể phân loại tài sản ngắn hạn như sau: 

a) Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn 

Căn cứ vào quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn, tài sản ngắn hạn được chia thành: 

- Tài sản ngắn hạn dự trữ:  

Là toàn bộ tài sản ngắn hạn tồn tại trong khâu dự trữ của doanh nghiệp mà không 

tính đến hình thái biểu hiện của chúng, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, 

tiền đang chuyển, hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu tồn kho, công cụ dụng cụ 

trong kho, hàng gửi gia công, trả trước cho người bán. 

- Tài sản ngắn hạn sản xuất:  

Là toàn bộ tài sản ngắn hạn tồn tại trong khâu sản xuất của doanh nghiệp, bao 

gồm: giá trị bán thành phẩm, các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chi phí trả 

trước, chi phí chờ kết chuyển, các khoản chi phí khác phục vụ cho quá trình sản xuất… 

- Tài sản ngắn hạn lƣu thông:  

Là toàn bộ tài sản ngắn hạn tồn tại trong khâu lưu thông của doanh nghiệp, bao 

gồm: thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, các khoản nợ phải thu của khách hàng. 

Theo cách phân loại này giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp xác định được 

nhân tố ảnh hưởng đến quá trình luân chuyển của tài sản ngắn hạn để đưa ra biện pháp 

quản lý thích hợp nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng chúng một cách cao nhất. 

(Nguồn: Trần Đăng Khâm (2014), “Chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội”) 
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b) Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 

Căn cứ vào các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, tài sản ngắn hạn bao gồm: 

tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

- Tiền mặt: 

Tiền mặt được hiểu là tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh 

nghiệp ở ngân hàng. Nó được sử dụng để trả lương, mua nguyên vật liệu, mua tài sản 

cố định, trả tiền thuế, trả nợ,… 

Tiền mặt bản thân nó là loại tài sản không sinh lãi, do vậy trong quản lý tiền mặt 

thi việc tối đa hoá lượng tiền mặt phải giữ là mục tiêu quan trọng nhất của doanh 

nghiệp. Sở dĩ việc giữ tiền mặt trong kinh doanh là vấn đề cần thiết xuất phát từ những 

lý do sau: 

+ Đảm bảo giao dịch kinh doanh hằng ngày. Những khoản giao dịch này thường 

là thanh toán cho khách hàng và thu tiền từ khách hàng, từ đó toạ nên số dư 

giao dịch. 

+ Bù đắp cho ngân hàng về việc ngân hàng cung cấp các giao dịch cho doanh 

nghiệp. Số dư tiền mặt loại này gọi là số dư bù đắp. 

+ Đáp ứng nhu cầu sự phòng trong trường hợp biến động không lường trước 

được của các luồn tiền vào và ra. Loại tiền này tạo nên số dư dự phòng. 

+ Hưởng lợi thế trong thương lượng mua hàng. Loại tiền này tạo nên số dư đầu cơ. 

 (Nguồn: Trần Đăng Khâm (2014), “Chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội”) 

Trong hoạt động kinh doanh, việc giữ tiền mạ là cần thiết nhưng việc giữ đủ tiền 

mặt phục vụ kinh doanh sẽ đem lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp: 

+ Khi mua các hàng hoá dịch vụ nếu có đủ tiền mặt, công ty có thể được hưởng 

lợi thế chiết khấu. 

+ Giữ đủ tiền mặt, duy trì tốt các chỉ số thanh toán ngắn hạn giúp doanh nghiệp 

có thể mua hàng với những điều kiện thuận lợi và được hưởng mức tín dụng 

rộng rãi. Việc thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ tạo niềm tin cho các 

đơn vị tài trợ. 

+ Giữ đủ tiền mặt giúp doanh nghiệp tận dụng được những cơ hội thuận lợi 

trong kinh doanh do chủ động trong các hoạt động thanh toán chi trả. 

+ Đáp ứng được nhu cầu trong các trường hợp khẩn cấp như: đình công, hoả 

hoạn, chiến dịch Marketing của đối thủ cạnh tranh, vượt qua khó khăn do yếu 

tố thời vụ và chu kỳ kinh doanh. Đây là điều quan trọng bởi nó có thể cứu 

nguy cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.  
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Mô hình quản lý tiền mặt Miller Orr 

Đây là mô hình kết hợp chặt chẽ giữa mô hình đơn giản và thực tế. Theo mô hình 

này, doanh nghiệp sẽ xác định mức giới hạn trên và mức giới hạn dưới của tiền mặt, 

đó là các điểm mà doanh nghiệp sẽ tiến hành các nghiệp vu mua hoặc bán chứng 

khoán có tính thanh khoản cao để cân đối mức tiền mặt dự kiến. 

Mô hình được biểu diễn theo đồ thị sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị 1.1 Mô hình quản lý tiền mặt Miller Orr 

(Nguồn: Mai Thanh Sơn (2014), “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động”, voer.edu.vn, http://voer.edu.vn/m/cac-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-

von-luu-dong/3a5b73d7 ) 

Mức tiền mặt theo thiết kế được xác định như sau: 

Mức tiền mặt theo thiết kế = Mức tiền mặt 

giới hạn dƣới 

+ Khoảng dao động tiền mặt 

3 

Khoảng giao động tiền mặt dự kiến phụ thuộc vào 3 yếu tố: mức dao động của 

thu chi ngân quỹ hàng ngày lớn hay nhỏ; chi phí cố định của việc mua bán chứng 

khoán; lãi suất càng cao các doanh nghiệp sẽ giứ lại ít tiền và do vậy khoảng giao động 

tiền mặt sẽ giảm xuống. Khoảng giao động tiền mặt được xác định bằng công thức: 

    √
  

 
 
        

 

 

 

Trong đó: 

d: Khoảng dao động tiền mặt (khoản các giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của 

lượng tiền mặt dự trữ 

Cb: Chi phí của mỗi lần giao dịch mua bán chứng khoán thanh khoản 

Vb: Phương sai của thu chi ngân quỹ 

i: Lãi suất 

Trong các doanh nghiệp lớn, luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp hằng ngày là 

rất lớn, nên chi phí cho việc mua bán chứng khoán sẽ trở nên quá nhỏ so với cơ hội phí 

0 

B

A 

Thời gian 

Giới hạn trên 

Mức tiền mặt 

theo thiết kế 

Giới hạn dưới 

S
ố
 
d
ư
 
ti
ền
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mất đi do lưu giữ một lượng tiền mặt nhàn rỗi. Vậy nên hoạt động mua bán chứng 

khoán nên diễn ra hằng ngày ở các doanh nghiệp này. Mặt khác, ta cũng thấy các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn lưu giữ một số dư tiền mặt đáng kể trong doanh nghiệp.  

(Nguồn: Mai Thanh Sơn (2014), “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động”, voer.edu.vn,  http://voer.edu.vn/m/cac-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-su-

dung-von-luu-dong/3a5b73d7 ) 

- Các khoản đầu tƣ ngắn hạn 

Mục tiêu của các doanh nghiệp là việc sử dụng các loại tài sản ngắn hạn sao cho 

hiệu quả nhất. Ở trên ta thấy được lợi thế của việc giữ tiền mặt song đó sẽ là hiệu quả 

nếu giữ đủ lượng tiền mặt. Tuy nhiên nếu giữ quá nhiều sẽ không đem lại cho doanh 

nghiệp một khoản tiền bởi các nhà quản lý luôn tính đến giá trị thời gian của tiền. Vì 

vậy việc đầu tư chứng khoán luôn là sự quan tâm của các nhà quản lý. 

Ta thấy tiền mặt là một hàng hoá nhưng đây là hàng hoá đặc biệt - một tài sản có 

tính lỏng cao nhất. Trong kinh doanh, doanh nghiệp cần một lượng tiền mặt và phải 

dùng nó để trả cho các hoá đơn một cách đều đặn. Khi lượng tiền mặt này hết, doanh 

nghiệp phải bán các chứng khoán có khả năng thanh khoản cao để đổi lấy lượng tiền 

mặt như ban đầu. 

Các loại chứng khoán gần như tiền mặt giữ vai trò như một “bước đệm” cho tiền 

mặt vì nếu số dư tiền mặt nhiều, doanh nghiệp có thể đầu tư vào chứng khoán có khả 

năng thanh khoản cao, nhưng khi cần thiết cũng có thể chuyển đổi chúng sang tiền mặt 

một cách dễ dàng và ít tốn kém chi phí.  

Tiền mặt được hiểu là tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh 

nghiệp ở ngân hàng. Tiền mặt bản thân nó là tài sản không sinh lãi, tuy nhiên việc giữ 

tiền mặt trong kinh doanh rất quan trọng, xuất phát từ những lý do sau: đảm bảo giao 

dịch hàng ngày; bù đắp cho ngân hàng về việc ngân hàng cung cấp các dịch vụ cho 

doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu dự phòng trong trường hợp biến động không lường 

trước được của các luồng tiền vào và ra; hưởng lợi thế trong thương lượng mua hàng.  

Do đó trong quản trị tài chính người ta sử dụng chứng khoán có tính thanh khoản cao 

để duy trì tiền mặt ở mức độ mong muốn. Ta có thể thấy điều này qua sơ đồ luân 

chuyển sau: 
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Sơ đồ 1.1 Sơ đồ luân chuyển chứng khoán có khả năng thanh khoản cao 

(Nguồn: Mai Thanh Sơn (2014), “Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động”, voer.edu.vn,  http://voer.edu.vn/m/cac-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-

von-luu-dong/3a5b73d7 ) 

- Các khoản phải thu 

Để thắng lợi cạnh tranh trên thị trường các doanh nghiệp có thể sử dụng chiến 

lược sản phẩm, quảng cáo, giá cả, dịch vụ giao hàng và các dịch vụ sau khi mua bán 

như vận chuyển, lắp đặt, hậu mãi,… Tuy nhiên trong nên kinh tế thị trường việc mua 

bán chịu là việc không thể thiếu. Các doanh nghiệp bán hàng song có thể không nhận 

được ngay tiền hàng lúc bán mà nhận sau một thời gian xác định mà hai bên đã thoả 

thuận để hình thành nên các khoản phải thu của doanh nghiệp. 

Việc cho các doanh nghiệp khác nợ như vậy chính là hình thức tín dụng thương 

mại. Với hình thức này có thể làm cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và trở 

nên giàu có nhưng cũng không tránh khỏi những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Điều đó thể hiện trên những nét cơ bản sau: 

+ Tín dụng thương mại tác động đến doanh thu bán hàng. Do được trả tiền chậm 

nên sẽ có nhiều người mua hàng hoá của doanh nghiệp hơn, từ đó làm cho 

doanh thu tăng 

+ Tín dụng thương mại làm giảm chi phí tồn kho của hàng hoá 

+ Tín dụng thương mại làm cho tài sản cố định được sử dụng có hiệu quả hơn và 

hạn chế phần nào về hao mòn vô hình 

+ Khi cấp tín dụng thương mại cho khách hàng có thể làm tăng chi phí cho hoạt 

động của doanh nghiệp 

+ Tín dụng thương mại làm tăng chi phí đòi nợ, chi phí phải trả cho nguồn tài 

trợ để bù đắp sự thiếu hụt ngân quỹ. Thời hạn cấp tín dụng càng dài thì chi phí 

ròng càng lớn. 

Xác suất không trả tiền của người mua làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp bị 

giảm, nếu thời hạn cấp tín dụng càng dài thì rủi ro càng lớn cho doanh nghiệp. 

Các chứng khoán có tính 

thanh khoản cao 

Đầu tư tạm thời bằng cách 

mua chứng khoán có tính 

than thanh khoản cao 

Bán chứng khoán thanh 

khoản cao để bổ sung 

cho tiền mặt 

Dòng thu 

tiền mặt 
Tiền mặt 

Dòng chi 

tiền mặt 
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Để đạt được hiệu quả cao trong việc thu hồi các khoản tín dụng thì các doanh 

nghiệp cần phải xây dựng riêng cho mình các chính sách quản lý cũng như từng bước 

trong quá trình quản lý các khoản phải thu. Các doanh nghiệp có thể chia thành các 

bước như sau: 

Bƣớc 1: Ra các điều khoản bán, đây là một trong những ưu tiên cho các doanh 

nghiệp khi thực hiện kí kết hợp đồng với khách hàng của mình, dựa trên các tiêu chí 

như lãi suất ngân hàng, nhu cầu sử dụng vốn,… để xác định các sản phẩm, dịch vụ của 

mình như: chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán, thời hạn thanh toán,… Công việc 

này sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lí tốt hơn các khoản phải thu của mình, tránh phát 

sinh các chi phí không cần thiết để bù đắp cho các khoản vốn của mình khi bị khách 

hàng chiếm dụng. 

Bƣớc 2: Phân tích tín dụng là bước thứ 2 cần thực hiện khi một doanh nghiệp 

đánh giá việc cấp tín dụng. Phân tích tín dụng là xem xét các khách hàng mà doanh 

nghiệp cho vay có đủ khả năng chi trả cả vốn lẫn lãi cho mình sau này hay không. 

Công việc này giúp đáng giá khả năng thanh toán của khách hàng với doanh nghiệp 

cũng như giúp các doanh nghiệp phân tích, đánh giá và ra quyết định cấp tín dụng cho 

khách hàng. Kiểm soát và quản lí rủi ro tín dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tín 

dụng trong mỗi doanh nghiệp. 

Bƣớc 3: Quyết định tín dụng là công việc được thực hiện sau 2 bước trên khi các 

cấp lãnh đạo của doanh nghiệp xem xét việc cấp tín dụng của mình. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể áp dụng các chính sách tín dụng và thu tiền 

như sau: 

- Áp dụng mô hình cơ bản 

      
   
 
      

Với: 

CFt = VC* S* (ACP/365) 

CF0 = [S*(1-VC) –S*BD – CD]* (1-T) 

Trong đó: 

CFt: dòng tiền thu được sau thuế mỗi thời kì 

CF0: khoản đầu tư vào phải thu khách hàng 

K : tỷ lệ thu nhập yêu cầu 

VC: Cfout biến đối theo tỷ lệ % tính trên Cfin 

S: doanh thu dự kiến trên mỗi thời kì 

ACP: thời gian thu tiền trung bình (ngày) 

BD: tỷ lệ nợ xấu trên doanh thu (%) 

CD: CFout tăng của bộ phận tín dụng  

T: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Quyết định: 

NPV > 0: quyết định cấp tín dụng 

NPV < 0: quyết định không cấp tín dụng 

NPV = 0: bàng quan với các phương án cấp tín dụng 

(Nguồn: Chu Thị Thu Thuỷ (2014), “Bài giảng Quản lý tài chính doanh 

nghiệp 1”, Đại học Thăng Long) 

Bƣớc 4: quản lý nợ phải thu. Sau khi cấp tín dụng cho mỗi khách hàng thì các 

nhân viên phụ trách thu hồi nợ sẽ phải tiếp tục theo dõi tình hình tài chính của khách 

hàng đó. Với tình hình tài chính của mỗi đối tượng khác nhau thì nhân viên phụ trách 

sẽ phân chia thành các nhóm nhằm có được những phương án tốt nhất khi khách hàng 

phát sinh các sự cố không mong muốn từ đó đảm bảo ổn định khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp trong lương lai. Các nhân viên phụ trách việc thu hồi nợ có thể phân 

nhóm theo các tiêu chí sau:  

Nhóm 1: Khách hàng tiêu chuẩn: là những khách hàng có lịch sử thanh toán các 

khoản nợ được thanh toán trong hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày. 

Nhóm 2: Khách hàng cần chú ý: là những khách hàng có lịch sử thanh toán các 

khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 30 ngày hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến 

khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ gốc lẫn lãi. 

Nhóm 3: Khách hàng dưới tiêu chuẩn: là những khách hàng có lịch sử thanh toán 

các khoản nợ quá hạn trên 30 ngày, liên tục xin gia hạn thời gian thanh toán các khoản 

nợ hoặc có những dấu hiệu rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các khoản nợ. 

Tuỳ theo các khách hàng được phân loại theo nhóm 1, 2, 3 thì doanh nghiệp sẽ có 

những sự điều chỉnh phù hợp cho công tác hoạt động thu hồi nợ của mình. Khoản phải 

thu giữ vai trò quan trọng bởi nếu các nhà quản lý không cân đối giữa các khoản phải 

thu thì doanh nghiệp sẽ gặp phải nhứng khó khăn thậm chí dễ dẫn đến tình trạng mất 

khả năng thanh toán 

(Nguồn: Trần Đăng Khâm (2014), “Chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội”) 

- Hàng tồn kho 

Trong quá trình luân chuyển vốn lưu động phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thì 

việc tồn tại vật tư, hàng hoá dự trữ, tồn kho là những bước đệm cần thiết cho quá trình 

hoạt động bình thường của doanh nghiệp. 

Hàng hoá tồn kho có ba loại: nguyên vật liệu thô phục vụ cho quá trình sản xuất 

kinh donah, sản phẩm dở dang và thành phẩm. Các doanh nghiệp không thể tiến hành 

sản xuất đến đâu mua hàng đến đó mà cần phải có nguyên vật liệu dự trữ. 

Đối với các doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là dự trữ hàng hoá 

để bán. Để xác định mức độ đầu tư vào hàng tồn kho tối ưu cần so sánh lợi ích đạt 
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được từ dự trữ hàng tồn kho với các chi phí phát sinh do dự trữ hàng tồn kho để có 

phương thức quyết định hợp lí. Các chi phí liên quan đến dự trữ hàng tồn kho gồm: 

- Chi phí đặt hàng: 

 Gồm chi phí giao dịch, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận hàng theo hợp 

đồng. Trên thực tế chi phí cho mỗi lần đặt hàng thường bao gồm các chi phí cố định và 

chi phí biến đổi. Tuy nhiên trong các mô hình quản lí, tài sản ngắn hạn về hàng tồn 

kho đơn giản thường giả định chi phí cho mỗi lần đặt hàng là cố định và độc lập với số 

đơn vị hàng đặt mua. 

- Chi phí lƣu trữ (chi phí tồn trữ):  

Là chi phí liên quan đến việc thực hiện dự trữ hàng tồn kho trong một khoảng 

thời gian xác định trước. Chi phí lưu trữ bao gồm chi phí lưu kho và chi phí bảo quản; 

chi phí hư hỏng và chi phí thiệt hại do hàng tồn kho bị lỗi thời, giả giá, biến chất; chi 

phí bảo hiểm; chi phí cơ hội về tài sản ngắn hạn lưu giữ đầ tư vào hàng tồn kho; chi 

phí trả tiền lãi vay để mua vật tư, hàng hoá dự trữ; chi phí thuế. Thông thường, chi phí 

lưu trữ hàng năm giao động từ 20-45% tính trên giá trị hàng tồn kho cho hầu hết các 

doanh nghiệp. 

- Chi phí thiệt hại khi không có hàng (hàng tồn kho hết):  

Bao gồm chi phí đặt hàng khẩn cấp, chi phí thiệt hại do ngừng trệ sản xuất, lợi 

nhuận bị mất do hết thành phẩm dự trữ để bán cho khách hàng,... 

 Để quản lí hàng tồn kho hiệu quả, doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình EOQ 

với các giả định: mô hình EOQ là một mô hình quản lí hàng tồn kho mang tính định 

lượng được sửu dụng để xác định mức tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp. Dựa trên cơ 

sở giữa chi phí tồn trữ hàng tồn kho và chi phí đặt hàng có mối quan hệ tương quan tỷ 

lệ nghịch với nhau. Cụ thể, nếu số lượng sản phẩm cho mỗi lần đặt hàng trong kì giảm 

trong khi chi phí tồn trữ tăng lên thì số lần đặt hàng trong kì sẽ giảm xuống dẫn đến 

chi phí đặt hàng trong kì giảm trong khi chi phí tồn trữ hàng hoá lại tăng lên. Do đó 

mục đích của quản lí hàng tồn kho là cân bằng hai loại chi phí này: chi phí tồn trữ và 

chi phí đặt hàng sao cho tổng chi phí tồn kho là thấp nhất. 

   

 

 

  

 

  

    

Đồ thị 1.2 Biến động hàng tồn kho trong một chu kì, hàng tồn kho bình quân 

Dự trữ trung bình  

Lượng hàng cung ứng  

 

Thời gian 

 

Q/2 

 

O 
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Gọi Q là lượng hàng tồn kho cho mỗi làn đặt hàng, khi hết hàng doanh nghiệp lại 

tiếp tục đặt mua Q đơn vị hàng mới. Tại thời điểm đầu kì, lượng hàng tồn kho là Q và 

ở thời điểm cuối kì là 0 nên số lượng tồn kho bình quuaan trong là:  
   

 
 
 

 
 

Gọi C là chi phí tồn trữ cho mỗi đơn vị hàng tồn kho thì tổng chi phí tồn trữ hàng 

tồn kho trong kì là: 
 

 
   

Gọi S là hàng tiêu thụ trong kì nên số lầ đặt hàng tỏng kì là: S/Q 

Gọi T là tổng chi phí: T =  
 

 
     

 

 
    

  

     

 

  

 

  

  

  

 

Đồ thị 1.3 Đƣờng biểu diễn mối quan hệ giữa chi phí tồn trữ và chi phí đặt hàng, 

tổng chi phí theo các mức sản lƣợng tồn kho. 

Gọi Q* là lượng hàng tồn trữ tối ưu tức Q* là lượng hàng cho chi thấp nhất dẫn 

đến: Q* = √
    

  
 

Nếu gọi T* là thời gian dự trữ tối ưu được tính bằng cách lấy số lượng hàng tối 

ưu Q* chia cho như cầu sử dụng hàng tồn kho bình quân một ngày, tức S/360 (giả định 

một năm có 360 ngày), đơn vị tính ngày. 

Ta có công thức sau: T* = 
  

     
 

Công thức trên cũng có thể được viết tắt như sau: T* = 
        

 
 

 (Nguồn: Nguyễn Mạnh Hùng (2014), “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn máy và xây dựng Quang Minh”, Đại học Thăng 

Long) 

 

 Chi  

0 

Chi phí lưu kho 

 

Chi phí đặt hàng 

Lượng hàng cung ứng 

Q* 
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1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn  

Tài sản ngắn hạn chiếm một tỷ lệ lớn hay nhỏ trong mỗi doanh nghiệp là khác 

nhau tuy nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được trong tất cả 

các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thương mại, tài sản 

ngắn hạn luôn chiếm một tỷ trọng lớn. Vấn đề mà các nhà kinh tế đều phải quan tâm 

đó là quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Một số vấn đề về quản lý tài sản ngắn 

hạn của doanh nghiệp như: doanh nghiệp nên nắm giữ bao nhiêu tiền và dự trữ? doanh 

nghiệp có nên bán chịu không? Nếu bán chịu thì nên bán với thời hạn nào, doanh 

nghiệp sẽ tài trợ ngắn hạn bằng cách nào? 

Như ta đã biết tiền mặt là một loại tài sản ngắn hạn đặc biệt của doanh nghiệp, nó 

được sử dụng để mua nguyên vật liệu, mua tài sản cố định, trả tiền thuế, trả nợ,… Như 

vậy bất kì doanh nghiệp nào cũng phải nắm giữ một lượng tiền mặt nhất định. Nó 

không chỉ đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà còn đảm bảo cho doanh 

nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài. Để đi vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp 

phải có nguyên vật liệu, tuy nhiên để hoạt động sản xuất diễn ra liên tục không bị tắc 

nghẽn thì dự trữ nguyên vật liệu nhất thiết phải có, một nhà quản lý giỏi phải biết cách 

tính toán để có một lượng dự trữ phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Việc giữ nhiều tiền cũng đem lại một số bất lợi cho doanh nghiệp, hơn nữa các 

doanh nghiệp luôn luôn tìm cách để có được lợi nhuận cao nhất do đó các doanh 

nghiệp luôn tìm mọi cách để sử dụng tiền một cách hiệu quả. Chẳng hạn lượng tiền có 

trong tay doanh nghiệp có thể gửi ngân hàng để tiện cho việc thanh toán hơn nữa còn 

nhận được một khoản tiền từ lãi tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra doanh nghiệp có thể đầu 

tư ngắn hạn, đầu tư chứng khoán. Các chứng khoán có tính lỏng cao giữ vai trò quan 

trọng bởi nó có thể chuyển đổi thành tiền một cách dễ dàng và ít tốn kém chi phí. 

Đầu tư chứng khoán có vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp: 

+ Thứ nhất danh mục đầu tư này làm tăng và góp phần ổn định thu nhập của 

doanh nghiệp.  

+ Thứ hai tạo ra sự đa dạng trong hoạt động đầu tư, bao gồm đa dạng hoá về 

lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hoá về phương diện địa lý. Chính sự đa dạng 

hoá này tạo cơ sở cân bằng về rủi ro trong danh mục tài sản của doanh 

nghiệp và tăng tính thanh khoản cho các tài sản, trên cơ sở đó tạo nên sự 

mềm dẻo trong việc quản lý tài sản của doanh nghiệp.  

+ Thứ ba, các chứng khoán có thể được sử dụng như các tài sản thế chấp cho 

các khoản vay ngân hàng.  
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+ Thứ tư, các chứng khoán có thể được mua và bán nhanh chóng, do đó có thể 

là nguồn dự trữ thứ cấp cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp và giúp 

cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tái cấu trúc lại tài sản. 

Việc quyết định cấp tín dụng cho khách hàng của các doanh nghiệp quyết định 

nhiều đến sự thành bại của doanh nghiệp đó. Sở dĩ như vậy vì doanh nghiệp có thể mở 

rộng thị trường, hơn nữa hầu hết các doanh nghiệp đến muốn chiếm dụng vốn của 

ngưới bán trong một khoản thời gian nhất định. Các khoản phải thu tăng thì làm cho 

doanh thu của doanh nghiệp tăng lên như vậy nếu chi phí không đổi sẽ làm cho lợi 

nhuận của doanh nghiệp tăng lên. Như vậy tài sản ngắn hạn có vai trò rất quan trọng 

trong doanh nghiệp, do vậy vấn đề đặt ra cho các nhà quản ý doanh nghiệp luôn là tìm 

cách nâng cao hiệu quả sử dụng những tài sản này. 

(Nguồn: Trần Đăng Khâm (2014), “Chuyên đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

sản ngắn hạn công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội”) 

1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp      

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay thì việc nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn có ý nghĩa hết sức quan trong trong công tác quản lý tài chính 

của doanh nghiệp. Thực tiễn nhiều năm trở lại đây cho thấy tài sản ngắn hạn ở một số 

doanh nghiệp được sử dụng còn tuỳ tiện, còn tuỳ tiện, kém hiệu quả đặc biệt là ở các 

doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, việc sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn hiện nay luôn 

là yêu cầu mang tính cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

Hiện nay có rất nhiều quan điểm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, ta hiểu hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn dựa trên quan 

điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tức là làm cách nào để doanh nghiệp 

chỉ bỏ ra một lượng tài sản nhỏ nhất mà thu về được lợi nhuận lớn nhất. 

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề 

sống còn mà doanh nghiệp cần quan tâm là tính hiệu quả. Chỉ khi hoạt động sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp mới có thể tự trang trải chi phí đã bỏ ra, làm 

nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước và quan trọng hơn là duy trì, phát triển quy 

mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả  kinh tế là kết quả tổng 

hợp của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các yếu tố bộ phận như khả năng tahnh 

toán, vòng quay các khoản phải thu, chu kỳ kinh doanh, vòng quay hang tồn kho, kỳ 

thu tiền bình quân,… Trong đó hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn gắn liền với lợi ích 

của doanh nghiệp cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó các 

doanh nghiệp phải luôn tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.  
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Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử 

dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh với 

chi  phí thấp nhất.   

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu 

quả sử dụng vốn của doanh nghiệp bởi khác với tài sản cố định, tài sản ngắn hạn cần 

các biện pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với từng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả 

cao. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một trong những căn cứ đánh giá năng lực 

sản xuất, chính sách dự trữ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 

Với mỗi doanh nghiệp có sự cân đối về tài sản riêng, mỗi loại tài sản cũng khác 

nhau: nếu là doanh nghiệp chế biến hay công nghiệp nặng thì tỷ trọng tài sản cố định 

cao hơn tỷ trọng tài sản ngắn hạn; ngược lại với doanh nghiệp thương mại thì tỷ trọng 

tài sản ngắn hạn lại cao hơn tỷ trọng tài sản cố định. 

(Nguồn: Nguyễn Thị Huyền Thương (2014), “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn tại Công ty trách nhiệm hữ hạn Thương mại và sản xuất Trung Thành”, Đại học 

Thăng Long) 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn là một phạm trù rộng, bao hàm nhiều mặt tác 

động khác nhau. Vì vậy, khi phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn ta cần xét nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. 

1.2.1.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Do đặc điểm của tìa sản ngắn hạn là những tài khoản có tính thanh khoản cao, sử 

dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn tức là lựa chọn hợp lý khả năng thanh khoản và khả 

năng sinh lời. Chính vì vậy, khi đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn thì chỉ tiêu 

về khả năng thanh toán là không thể thiếu. 

- Khả năng thanh toán ngắn hạn 

Khả năng thanh toán ngắn hạn = 
Giá trị  tài sản ngắn hạn 

Giá trị nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán ngắn hạn cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo 

bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn. Hệ số này bằng 1 cho thấy khả năng thanh toán 

ngắn hạn đang ở mức an toàn, nhỏ hơn 1 chô thấy doanh nghiệp đang mất khả năng 

thanh toán ngắn hạn, lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh 

nghiệp không hợp lý, doanh nghiệp dùng nguồn dài hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn 

làm tăng các khoản chi phí. 

- Khả năng thanh toán nhanh 

Khả năng thanh toán nhanh = 
Giá trị tài sản ngắn hạn – Giá trị  hàng tồn kho 

Giá trị nợ ngắn hạn 
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Khả năng thanh toán nhanh cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo băng 

bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn không tính đến hàng tồn kho. Vì trong doanh nghiệp, 

hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp nên để đánh giá chính xác hơn về khả 

năng thanh toán của một doanh nghiệp người ta dùng chỉ tiêu khả năng thanh toán 

nhanh. Hệ số này bằng 1 cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp an toàn, nhỏ 

hơn 1 là mất khả năng thanh toán, lớn hơn 1 là khả năng thanh toán không hợp lý, làm 

tăng các khoản chi phí cho doanh nghiệp. 

- Khả năng thanh toán tức thời 

Khả năng thanh toán tức thời = 
Tiền + Các khoản tƣơng đƣơng tiền 

Giá trị nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán tức thời cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 

bao nhiêu đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Khả năng thanh toán tức thời 

băng 1 cho thấy mức độ an toàn khi thanh toán các khoản nợ đến hạn ngay lập tức 

được đảm bảo, mhor hơn 1 cho thấy doanh nghiệp đang mất khả năng thanh toán. 

( Nguồn: Trịnh Trọng Anh (2014), “Bài giảng nhập môn tài chính doanh 

nghiệp”,  Đại học Thăng Long ) 

1.2.1.2. Các chỉ tiêu hoạt động 

Là các hệ số đo lương khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Để nâng cao hệ số 

hoạt động, các nhà quản trị phải biết những tài sản nào chưa sử dụng, không sử dụng 

hoặc không tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần phải biết cách 

sử dụng chúng sao cho có hiệu quả hoặc loại bỏ chúng đi. Hệ số hoạt động đôi khi còn 

gọi là hệ số hiệu quả hoặ hệ số luân chuyển. Do đó, khi phân tích các chỉ tiêu hoạt 

động thì người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau đây: 

- Vòng quay các khoản phải thu 

Các khoản phải thu là các khoản bán chịu mà doanh nghiệp chưa thu tiền được 

do thực hiện chính sách bán chịu và các khoản tạm ứng chưa thanh toán, các khoản trả 

trước cho người bán… 

Vòng quay các khoản phải thu = 
Doanh thu thuần 

Các khoản phải thu bình quân 

Đây là một chỉ tiêu cho thấy tính hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh 

nghiệp đang áp dụng đối với khách hàng. Chỉ số vòng quay các khoản phải thu càng 

cao cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. Nhưng nếu so với các 

doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này quá cao thì doanh nghiệp có thể bị mất khách 

hàng do họ sẽ chuyển sang tiêu dùng hàng hoá của đối thủ cạnh tranh mà có thời gian 

tín dụng dài hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ số vòng quay các khoản phải thu thấp hoặc quá 

thấp cho thấy khả năng thu hồi nợ khách hàng của doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả 
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cao, để cho khách hàng nắm giưc tài sản của doanh nghiệp quá lâu sẽ không tạo được 

lợi nhuận tối đa àm còn làm tăng thêm chi phí các khoản phải thu khác ( chí phí cơ hội 

đầu tư, chi phí quản lí các khoản phải thu,…). 

Vòng quay các khoản phải thu được sử dụng để xem xét cẩn thận việc khách 

hàng thanh toán các khoản nợ cho doanh nghiệp. Khi khách hàng thanh toán các khoản 

nợ đã đến hạn thì lúc đó các khoản phải thu đã quay được một vòng. 

- Kỳ thu tiền bình quân 

Kì thu tiền bình quân (hay Số ngày luân chuyển các khoản phải thu, Số ngày tồn 

đọng các khoản phải thu, Số ngày của doanh thu chưa thu) là một tỷ số tài chính đánh 

giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Kỳ thu tiền bình quân =  
360  

Vòng quay các khoản phải thu 

Tỷ số này được tính ra bằng cách lấy số ngày trong năm chia cho số vòng quay 

các khoản phải thu. Một cách tính khác là lấy trung bình cộng các khoản phải thu chia 

cho doanh thu thuần (doanh thu không kể tiền mặt) bình quân mỗi ngày. Kỳ thu tiền 

bình quân cho biết trong một chu kì kinh doanh thì doanh nghiệp thu hồi nợ trong bao 

nhiêu ngày để tiếp tục một chu kì mới. 

- Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho là một tiêu chuẩn để đánh giá doanh nghiệp sử dụng 

hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế nào. 

Vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng bán 

Giá trị hàng tồn kho bình quân 

Hàng tồn kho bình quân là bình quân số học của vật tư hàng hoá dự trữ và cuối kì. 

Hệ số vòng quay hàng tồn kho thường được so sánh qua các năm để đánh giá năng 

lực quản trị hàng tồn kho là tốt hay xấu của doanh nghiệp. Hệ số này lớn cho thấy tốc 

độ quay vòng của hàng hoá trong kho là nhanh và ngược lại, nếu hệ số này nhỏ thì tốc 

độ quay vòng hàng tồn kho thấp. Hàng tồn kho của mỗi loại hình doanh nghiệp là khác 

nhau nên không phải cứ mức hàng tồn kho thấp là tốt, mức hàng tồn kho cao là xấu.   

Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng 

nhanh, hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn 

nếu khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính có giá trị giảm qua các năm. Tuy 

nhiên hệ số này quá cao cũng không tốt, vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong 

kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng tột ngột thì rất co khả năng doanh nghiệp 

bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh gianh thị phần trên thị trường. Hơn nữa, đối 

với doanh nghiệp sản xuất, dự trữ nguyên vật kiệu đầu vào không đủ có thể khiến dây 
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truyền sản xuất bị ngưng trệ, làm cho quá trình lưu thông hàng hoá của doanh nghiệp 

không được liên tục. Vì vậy hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo 

mức độ sản xuất và cung cấp, đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường. 

Như vậy chỉ tiêu này rất quan trọng đối vơi doanh nghiệp, nó quyết định thời điểm 

đặt hàng cũng như mức dự trữ an toàn cho doanh nghiệp. Vòng quay càng cao thể hiện 

khả năng sử dụng tài sản lưu động càng cao. Vòng quay dự trữ, tồn kho cao thể hiện được 

khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt, như vậy mới đạt được mục tiêu mà 

doanh nghiệp đặt ra. Chỉ tiêu này cao phản ánh lượng vật tư, hàng hoá được đưa vào sử 

dụng cũng như bán ra nhiều, như vậy doanh thu sẽ tăng, đồng thời lợi nhuận là doanh 

nghiệp đạt được cũng tăng lên.  

- Thời gian luân chuyển kho 

Thời gian luân chuyển kho = 
360 

Vòng quay hàng tồn kho 

Thời gian luân chuyển kho cho biết thời gian từ khi doanh nghiệp nhập kho hàng 

hoá, tiêu dùng hết cho đến khi bắt đầu nhập kho tiêu dùng mới là bao nhiêu ngày. Thời 

gian này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp. Với doanh 

nghiệp thương mại dịch vụ thì thời gian luân chuyển kho ngắn, với doanh nghiệp sản 

xuất thì thời gian luân chuyển kho dài. 

- Chu kỳ kinh doanh 

Chu kỳ kinh doanh = 
Thời gian quay vòng 

hàng tồn kho  
+ 

Thời gian thu nợ 

trung bình 

+ Thời gian trả nợ trung bình (ACP – Average Collection Period) là khoảng 

thời gian được tính theo ngày trung nình kể từ khi khách hàng nhận nợ cho 

đến khi khách hàng trả nợ doanh nghiệp. 

+ Chu kỳ kinh doanh: là một sự dao động của tổng sản lượng quốc dân, của thu 

nhập và việc làm, thường kéo dài trong một giai đoạn từ 2 đến 10 năm, được 

đánh dấu bằng một sự mở rộng hay thu hẹp trên quy mô lớn trong hầu hết 

các khu vực của nền kinh tế. 

(Nguồn: Paul A Samuelson, Wiliam D. Nordhalls (1948), Kinh tế học, bản 

dịch tiếng Việt, nhà xuất bản Tài Chính, tái bản lần 1 (2007)) 

+ Do doanh nghiệp mua nguyên vật liệu thường không phải trả tiền ngay nên 

chúng ta cần xem xét khoảng thời gian nợ người bán của doanh nghiệp. Sự 

chênh lệch giữa chu kì kinh doanh và thời gian trả nợ trung bình là thời gian 

quay vòng của tiền.  
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- Thời gian quay vòng tiền 

Thời gian quay vòng tiền phản ánh khoảng thời gian ròng kể từ khi doanh nghiệp 

chi tiền thực tế đến khi thu được tiền về. Thời gian quay vòng tiền được đi bằng 

khoảng thời gian công ty bán hàng tồn kho, thu tiền và trừ đi khoản thời gian mà công 

ty trả nợ. 

Thời gian quay vòng tiền = Chu kì kinh doanh -  
Thời gian trả 

nợ trung bình 

Khi thời gian quay vong tiền kéo dài, khả năng thanh khoản tiếp diễn của doanh 

nghiệp kém đi; khi vòng quya tiền rút ngắn thì khả năng thanh khoản tiếp diễn của 

doanh nghiệp được cải thiện. Thời gian vòng quay tiền tăng lên thì khả năng thanh 

khoản của doanh nghiệp thấp đi và ngược lại. 

- Thời gian trả nợ 

Thời gian trả nợ = 
360 

Hệ số trả nợ 

Thời gian trả nợ là khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp nhận nợ đến khi 

doanh nghiệp trả nợ. Khoảng thời gian này càng dài càng tốt vì đó là khoảng thời gian 

doanh nghiệp chiếm dụng được vốn của nhà cung cấp. 

- Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 

Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn = 
Doanh thu thuần 

Tổng giá trị tài sản ngắn hạn 

Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn cho biết một đồng tài sản ngắn hạn thì tạo ra 

bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Tỷ lệ này phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành 

nghề kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Do đó, người phân tích tài chính doanh 

nghiệp chỉ sử dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành 

hoặc với với doanh nghiệp khác cùng ngành nhưng trong cùng một thời kỳ. 

(Nguồn: Chu Thị Thu Thuỷ (2014), “Bài giảng Quản lý tài chính doanh 

nghiệp 1”,  Đại học Thăng Long) 

1.2.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 

Lợi nhuận là mục tiêu của doanh nghiệp đồng thời cũng là hệ quả của các quyết 

định quản trị, thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các tỷ suất về lợi nhuận 

đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng đối với doanh thu thuần, tổng tài sản có và 

vốn riêng của doanh nghiệp. 

- Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu (ROS – Return on Sales ) được xác định 

bằng công thức:  
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ROS = 
Lợi nhuận ròng 

Doanh thu thuần 

Tỷ suất này phản ánh: cứ 1 đồng doanh thu thuần thì có bao nhiêu phần trăm lợi 

nhuận. Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tỷ số 

này càng lớn nghĩa là lãi càng lớn. Tỷ số này mang giá trị âm nghĩa là doanh nghiệp 

đang kinh doanh kém hiệu quả hoặc đang bị thua lỗ. Có thể sử dụng chỉ tiêu này trong 

việc so sánh với tỷ suất của các năm trước hay so sánh với các doanh nghiệp khác. Sự 

biến động của tỷ suất này phản ánh sự biến động về hiệu quả ảnh hưởng của các chiến 

lược tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA – Return on Assets) được xác định 

bằng công thức:  

ROA = 
Lợi nhuận ròng 

Tổng giá trị tài sản 

Đây là chỉ số thể hiện sự tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài 

sản của nó.  

Chỉ tiêu này đo lường khả năng sinh lợi trên một đồng vốn đầu tư vào tài sản của 

công ty. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản càng tốt, đó là nhân 

tố giúp nhà quản trị đầu tư theo chiều rộng như xây nhà xưởng, mua thêm máy móc 

thiết bị.      

Ngoài ra, theo phân tích DuPont thì chỉ tiêu ROA còn được tính theo công thức:  

ROA =  
Lợi nhuận sau thuế 

× 
Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần Tổng tài sản 

 Như vậy, ROA chịu 2 yếu tố tác động là ROS và vòng quay tổng tài sản. Có 2 

hướng để tăng ROA: tăng ROS và hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Muốn tăng ROS cần 

tăng lãi ròng chi phí và tăng giá bán. Muốn tăng hiệu suất sử dụng tổng tài sản thì phải 

tăng doanh thu bằng cách giảm giá bán và tăng cường các hoạt động xúc tiến bán. 

- Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE Return on Equity)  

Đây là chỉ tiêu mà nhà đầu tư rất quan tâm vì nó cho thấy khả năng tạo lãi của 

một đồng vốn họ bỏ ra để đầu tư vào công ty. 

Chỉ tiêu ROE được xác định bằng công thức:  

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

Giá trị vốn chủ sở hữu 

Trong tất cả các mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới thì mục tiêu lợi nhuận ròng 

cho chủ sở hữu doanh nghiệp là quan trọng nhất. Để đánh giá hiệu quả thực hiện mục 
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tiêu của doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suấy sinh lời trên vốn chủ sở hữu. 

Chỉ tiêu này phản ánh trong một trăm đồng vốn mà chủ sở hữu đẩu tư vào doanh 

nghiệp thì tạo ra được bào nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu. Ngoài ra, chỉ số này còn cho 

biết một trăm đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp góp phần tạo ra bao nhiêu 

đồng lãi cho chủ sở hữu. Đây là chỉ số quan trong nhất và thiết thực nhất đối với chủ 

sở hữu doanh nghiệp. 

Theo phân tích DuPont thì chỉ tiêu ROE còn được tính bằng công thức: 

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

+ 
Doanh thu thuần 

× 
Tổng tài sản 

Doanh thu thuần Tổng giá trị tài sản Giá trị vốn chủ sở hữu 

Trong công thức ROE chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố như ROS, hiệu suất sử dụng 

tổng tài sản, hệ số đòn bẩy tài chính. Một số biện pháp làm tăng ROE: 

 Tác động đến cơ cấu tài chính của doanh nghiệp thông qua điều chỉnh tỷ lệ 

nợ và tỷ lệ vốn chủ sở hữu cho phù hợp với năng lực hoạt động. 

 Tăng hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Nâng cao số vòng quay của tài sản 

thông qua việc vừa tăng quy mô về doanh thu thuần, vừa sử dụng tiết kiệm 

và hợp lý cơ cấu tổng tài sản. 

 Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đó tăng 

lợi nhuận của doanh nghiệp. 

1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng tìa sản ngắn hạn của doanh nghiệp, ngoài phân tích 

các chỉ tiêu nói trên, chúng ta cũng cần nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả 

sử dụng của chúng. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

của doanh nghiệp nhưng về cơ bản có 02 nhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố có thể 

kiểm soát được và nhóm nhân tố không thể kiểm soát được. 

1.2.3.1.  Nhân tố có thể kiểm soát được 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của nhiều nhân 

tố. Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, ngoài việc sử 

dụng những chỉ tiêu trên ta còn phải nghiên cứu những nhân tố tác động từ đó đưa ra 

các giải pháp để hạn chế những tác động không tốt và phát huy thêm những tác động 

tích cực. Các nhân tố có thể kiểm soát được là những nhân tố xuất phát từ nội bộ 

doanh nghiệp. 

a) Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Với mục đích sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp sẽ quyết định trong 

việc phân phối tài sản, đặc biết là chu kì sản xuất kinh doanh. Sản phẩm của mỗi 

doanh nghiệp là khác nhau do vậy mà có những doanh nghiệp chu kì sản xuất dài 

nhưng doanh nghiệp khác chu kì sản xuất lại ngắn. Điều đó có ảnh hưởng đến việc ra 
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quyết định của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn. Để đi vào sản xuất 

thì lượng tài sản ngắn hạn cần đưa vào là bao nhiêu, mức dự trữ dành cho các chu kì 

tiếp theo như thế nào, lượng tiền mặt doanh nghiệp cần giữ cũng như kì thu tiền dài 

hay ngắn tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì việc quản lý doanh nghiệp càng phức tạp. 

Do lượng vốn sử dụng nhiều nên cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp càng chặt chẽ thì 

sản xuất càng hiệu quả. Khi quản lý, sản xuất được quản lý theo quy củ thì sẽ tiết kiệm 

được chi phí và thu về lợi nhuận cao. Mà công cụ chủ yếu để theo dõi quản lý hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp là hệ thóng kế toán tài chính. Công tác kế toán thực 

hiện tốt sẽ đưa ra các số liệu chính xác giúp cho lãnh đạo nắm được tình hình tài chính 

của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Đối với doanh nghiệp có chu kì sản xuất kinh doanh dài thì thời gian thu hồi vốn 

càng lâu, nên các doanh nghiệp luôn tìm cách làm cho chu kì kinh doanh ngắn hơn 

như vậy vòng quay tài sản ngắn hạn sẽ nhanh hơn. Vòng quay tài sản ngắn hạn tăng 

tức là việc tiêu thụ hàng hoá cũng tăng lên nên doanh thu tăng làm cho lợi nhuận của 

doanh nghiệp cũng tăng lên. Điều đó thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tăng. 

b) Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 

Cơ sở vật chất: để có được những sản phẩm tốt, doanh nghiệp phải đầu tư những 

thiết bị máy móc tốt. Cùng chất lượng nguyên vật liệu, một doanh nghiệp có trang 

thiết bị, máy móc tốt giúp cho quá trình sản xuất diễn ra dễ dàng, liên tục, tạo ra những 

sản phẩm chất lượng cao. Ngược lại với máy móc thiết bị không tốt, doanh nghiệp sẽ 

không tận dụng được hết giá trị của nguyên vật liệu, thậm chí sản xuất ra những sản 

phẩm kém chất lượng. Như vậy chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh 

nghiệp chưa cao. 

Vốn: đây là một nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông 

qua khối lượng nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy đọng vào kinh doanh. Yếu tố 

vốn là yếu tố chủ chốt quyết định đến quy mô của doanh nghiệp và quy mô có cơ hội 

để khai thác. Vốn còn là nền tảng, là cơ sở cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần đa 

dạng hoá phương thức kinh doanh, đa dạng hoá thị trường, sản phẩm. Ngoài ra vốn 

còn giúp doanh nghiệp đảm bảo tính cạnh trnah và giữ ưu thế trên thị trường. 

Môi trƣờng thông tin: hệ thống trao đổi thông tin bên trong doanh nghiệp ngày 

càng lớn hơn bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến từng bộ phận, từng phòng 

ban, từng người lao động trong doanh nghiệp và các thông tin khác. Để thực hiện tốt 

các hoạt động kinh doanh thì giữa các bộ phận, các phòng ban cũng như người lao 

động trong doanh nghiệp luôn có mối quan hệ ràng buộc đòi hỏi phải giao tiếp, phải 

liên lạc, phải trao đổi thông tin trong doanh nghiệp. Việc hình thành quá trinh chuyển 

thông tin từ người này sang người khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác tạo sự phối 



 

23 

 

hợp trong cồn việc, sự hiểu biết lẫn nhau, bổ sung những kinh nghiêm, những kiến 

thức và sự am hiểu về mọi mặt cho nhau một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác 

là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh doanh. 

Đối với những doanh nghiệp có trình độ sản xuất cao, công nghệ hiện đại sẽ tiết 

kiệm được nhiều chi phí sản xuất, từ đó giá thành sản phẩm sẽ hạ thấp hơn, tăng sức 

cạnh tranh trên thị trường. Nhưng ngược lại nếu doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật 

thấp, máy móc lạc hậu sẽ làm giảm doanh thu, làm giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến tài 

chính của doanh nghiệp. 

c) Trình độ lực lượng lao động 

Trình độ tổ chức, quản lý của lãnh đạo: vai trò của người lãnh đạo trong tổ chức 

sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Sự điều hành quản lý phải kết hợp được tối ưu 

các yếu tố sản xuất, giảm chi phí không cần thiết, đồng thời nắm bắt được cơ hội kinh 

doanh, đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp. 

Trình độ tay nghề của người lao động: nếu nhân công sản xuất có trình độ tay 

nghề cao, phù hợp với trình độ dây truyền ẳn xuất thì việc sử dụng máy móc, thiết bị 

sẽ tốt hơn, khai thác được tối đa công suất máy móc làm tăng năng suất lao động, tạo 

ra sản phẩm chất lượng cao. 

Chiến lược phát triển, đầu tư của doanh nghiệp: bất cứ một doanh nghiệp nào khi 

kinh doanh đều đặt ra cho mình một kê hoạch để phát triển thông qua các chiến lược. 

Để tình hình tài chính của doanh nghiệp được phát triển ổn định thì các chiến lược 

kinh doanh phải đúng hướng, phải cân nhắc thật kĩ vì các chiến lược này có thể làm 

biến động lớn lượng vốn của doanh nghiệp. 

1.2.3.2. Nhân tố không thể kiểm soát được 

Các nhân tố không thể kiểm soát được tác động tới doanh nghiệp, có những lúc 

thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhưng cũng có những lúc sẽ kìm hãm sự phát triển 

của doanh nghiệp. Vì sự tác động đó không thuộc tầm kiểm soát của daonh nghiệp nên 

khi gặp những nhân tố này các doanh nghiệp luôn phải tự điều chỉnh mình cho phù 

hợp với tác động đó. 

a) Sự quản lý của Nhà nước 

Sự quản lý của Nhà nước bao gồm luật và các văn bản dưới luật, quy trình, quy 

phạm ký thuật sản xuất,… Tất cả các quy định vè sản xuất kinh doanh đều tác động 

trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một môi trường pháp lý 

ổn định, lành mạnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiến hành thuận lợi các hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên thị trường.  

b) Môi trường kinh tế 

Sự tăng trưởng kinh tế quốc dân, các chính sách kinh tế của Nhà nước, tốc độ 

tăng trưởng kinh tế, lạm phát, biến động tiền tệ, hoạt động của các đối thủ cạnh 
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tranh… luôn tác động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

và tác động trực tiếp đến các quyết định cung cầu của từng doanh nghiệp. 

c) Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào đều có đối thủ cạnh tranh. 

Khi nền kinh tế phát triển, có sự mở rộng về các loại hình doanh nghiệp cũng như kĩnh 

vực hoạt động, thì các yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp cũng tăng lên. Doanh 

nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến tính cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng tăng 

lên. Doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến tính cạnh tranh khi lập ké hoạch mua 

hàng hoá, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng dự trữ hàng hoá chỗ thừa, chỗ thiếu, gây 

ách tắc trong khâu lưu thông hàng hoá của doanh nghiệp. Khi thị trường ngày càng 

cạnh tranh, việc đưa ra các biện pháp nhằm đẩy nhanh lượng hàng tiêu thụ, khiến 

doanh nghiệp nới lỏng chính sách tín dụng cũng làm cho việc quản lý các khoản phải 

thu khó khăn. Sự phát triển hay suy thoái của đối thủ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến sự 

tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp. 

d) Nhu cầu của khách hàng 

Nhu cầu khách hàng là nhân tố ảnh hưởng lớn tới việc ra quyết định của doanh 

nghiệp trong việc sản xuất ra loại sản phẩm gì, chất lượng ra sao, mẫu mã như thế nào. 

Nhu cầu của con người ngày càng cao, để đáp ứng nhu cầu đó thì doanh nghiệp luôn 

phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm. Những doanh nghiệp mà đội ngũ nhân 

viên khéo léo, tận tình cộng với công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm của 

mình để thâm nhập vào thị trường mới sẽ giúp doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm 

và làm tăng doanh thu của doanh nghiệp.  

Ngày nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng ngày càng tăng cao đòi hỏi 

nhà cung cấp phải tạo ra những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn người mua. Vì vậy doanh 

nghiệp cần phải làm sao tạo ra được những sản phẩm với giá thành hợp l  để đạt lợi 

nhuận coa nhất. Doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra chi phí hợp lý nhất để nghiên cứu thị 

trường, tìm hiểu các mặt hàng đang được ưa chuộng, tìm hiểu mẫu mã, bao bì đóng 

gói,… để từ đó có quyết định sản xuất cho hiệu quả. Nhu cầu đòi hỏi của khách hàng 

càng cao thì doanh nghiệp càng phải tích cực hơn trong công tác tổ chức thực hiện làm 

cho hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn cũng có nghĩa là tình hình tài chính của 

doanh nghiệp được cải thiện. 

Trên đây là các nhân tố chính tác động tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn  

nhưng bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến các nhân tố khác như: 

các vấn đề về tỷ giá, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh,…cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong mỗi 

doanh nghiệp hiện nay. Vì vậy sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn là một vấn đề quan 

trọng trong bất kì doanh nghiệp nào. Để sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn thì cần thiết 

phải hiểu được nó như thế nào. Phần cơ sở lý luận trên đã trình bày một cách khái quát 

về nội dung tài sản, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Cở sở lý luận trên cũng là tiền đề, là cơ sở để tiến hành nghiên cứu, phân tích 

thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại Cường Khôi ở chương 2 dưới đây. 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN 

HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI 

CƢỜNG KHÔI 

2.1.  Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi  

2.1.1.  Quá trình hình thanh và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại Cường Khôi  

Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi  

+ Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi 

+ Mã số thuế: 0700318528 

+ Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 

+ Hình thức sở hữu vốn: Vốn tư nhân 

+ Địa chỉ: Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

+ Điện thoại: 0351 3884537 

+ Vốn điều lệ (tính đến thời điểm 31/12/2013): 1.900.000.000 (Một tỷ chín 

trăm triệu đồng)  

+ Ngày cấp giấy phép: 18/05/2009 

+ Ngày hoạt động: 24/05/2009 

+ Giám đốc: Lê Văn Cường 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi được thành lập vào ngày 

18/05/2009, là công ty hoạt động về lĩnh vực” cung cấp vật liệu xây dựng – xây dựng 

công trình – kinh doanh vật tư”. Sau hơn 5 năm hoạt động, vượt qua khó khăn thách 

thức, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi đã có chỗ đứng của riêng 

mình trong thị trường xây dựng. Công ty luôn cung cấp những sản phẩm về vật liệu 

xây dựng, công trình xây dựng cho các cá nhân và tổ chức trong địa phương có chất 

lượng cao và giá thành hợp lý nhất. Công ty cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực 

có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm trong xây dựng, nhiều hiểu biết về các loại vật 

liệu xây dựng, cập nhật những kỹ thuật công nghệ hiện đại mới nhất về sản phẩm xây 

dựng, kiểu cách xây dựng công trình cho khách hàng, góp phần nâng cao thương hiệu, 

nâng cao giá trị của công ty, xây dựng công ty phát triển bền vững hơn. 

Công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai 

thường xuyên, phương pháp khấu hao tài sản cố định được áp dụng tại công ty là 

phương pháp đường thẳng. Công ty được thành lập với bộ máy tổ chức hợp l , đầy đủ 

tài sản để phục vụ cho quá trình sản xuất và kinh doanh, đủ tư cách pháp nhân (Ông Lê 

Văn Cường là đại diện pháp luật) để chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
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2.1.2.  Bộ máy tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi 

 

(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp) 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi 

Chức năng từng bộ phận như sau: 

 Giám đốc 

Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu 

trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của 

mình, là người chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ 

với Nhà Nước.  

Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên, 

quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, tổ 

chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty, ban hành quy 

chế quản lý nội bộ công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý 

trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, ký kết 

hợp đồng nhân danh công ty. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ 

công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng 

thành viên. 

Giám đốc là người là người đại diện pháp lý cho công ty, người lãnh đạo cao 

nhất, chịu trạc nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của công ty; điều hành mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hằng ngày khác của công ty, chịu 

trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước. 

 Phòng hành chính tổng hợp 

Phòng hành chính tổng hợp có chức năng giúp Giám đốc công ty chỉ đạo, tỏ 

chức, thực hiện các mặt công tác hành chính tổng hợp và công tác chính trị của công ty. 

Ngoài ra, nhiệm vụ của phòng hành chính tổng hợp còn có: 

Giám đốc 

Phòng hành 
chính tổng hợp 

Phòng kế toán - 
tài vụ 

Phòng kĩ thuật 

Bộ phận thi 
công, lắp đặt 

Phòng vật tƣ 
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+ Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính và lưu trữ hồ sơ. 

+ Thực hiện nhiệm vụ quản lí công tác của nhân viên, theo dõi và đề xuất với 

Giám đốc về các chế độ, chính sách cho nhân viên và cán bộ trong công ty. 

+ Tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao. 

+ Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, chọn lựa sản phẩm chủ lực và 

xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt đọng xúc tiến thương mại, 

tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác để thúc đẩy sự phát triển của 

công ty. 

+ Tổ chức, sắp xếp tuyển lao động, thực hiện chính sách tiền lương, giải 

quyết các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động của 

công ty. 

 Phòng kế toán – tài vụ 

Giúp Giám đốc công ty quản lí tình hình tài chính, sử dụng nguồn vố vào hoạ 

động kinh doanh có hiệu quả. 

Phản ánh, ghi chép các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên sổ sách kế toán theo 

định, chế độ kế toán mà công ty áp dụng; báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy 

định, chế độ hiện hành của Nhà nước và phản ánh đúng kết quả hoạt đọng kinh doanh 

của công ty. 

Phân tích các hoạt động tài chính thông qua các báo cáo thống kê, đề xuất các 

biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả và thiết thực. 

Kiểm tra tính hợp lí của chứng từ,  ghi chép đầy đủ, đúng chứng từ ban đầu, cập 

nhật trên sổ kế toán, theo dõi chính xác đúng chế độ quy định. 

Cung cấp thông tin tài chính của công ty một cách chính xác nhất để làm cơ sở 

lập kế hoạch, dự án đầu tư, tham mưu cho Giám đốc công ty về phương pháp sử dụng 

vốn của công ty hợp lý, hiệu quả. 

Tổng hợp báo cáo nội bộ gồm: báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo 

cáo năm, các báo cáo đột xuất khác cho Giám đốc. Tổng hợp số liệu kế toán và thực 

hiện các bào cáo tài chính kỳ/ đột xuất theo quy định và yêu cầu của công ty, của 

ngành và của Nhà nước. Đồng thời thực hiện các báo cáo khác khi được phân công 

theo yêu cầu gửi báo cáo của các cơ quan chức năng và trong nội bộ công ty. 

 Phòng kĩ thuật 

Phòng kĩ thuật là đơn vị thuộc bộ phận quản lý của công ty, có chức năng tham 

mưu cho Giám đốc về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức, chất lượng sản phẩm, 

thiết kế công trình thi công. Ngoài ra, phòng kĩ thuật còn có nhiệm vụ triển khai, theo 

dõi quá trình sử dụng của khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm và thời 

gian sử dụng của sản phẩm khi bàn giao cho phía khách hàng.  
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Một số chức năng khác của phòng kĩ thuật như:  

+ Chủ trì trong việc lập kế hoạch đầu tư, thiết bị phục vụ công tác vận hành 

và bảo trì cho sản phẩm. 

+ Chủ động quan hệ với đơn vị đầu tư, các cơ quan khoa học kĩ thuật của 

ngành,  địa phương đề năm bắt thông tin về khoa học kĩ thuật mới để áp 

dụng vào tình hình thực tế của công ty.  

+ Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phù hợp mà 

công ty chọn và duy trì hệ thống quản lí chất lượng có hiệu quả. 

 Bộ phận thi công, xây lắp 

Bộ phận thi công, xây lắp gồm nhưng công nhân có tay nghề coa và nhiề kinh 

nghiệm. bộ phận này hoạt động dưới sự giám sát của phòng kĩ thuật. 

Bên cạnh việc làm thế nào để đạt hiệu quả cao trong công việc, đảm bảo tiến độ 

công trình thì bộ phận thi công, xây lắp còn chịu trách nhiệm báo cáo cho giám sát 

công trình biết về tình hình vật tư, vật liệu và những sự cố xảy ra trong quá trình thi 

công công trình… 

 Phòng vật tƣ 

Phòng vật tư là phòng tham mưu cho Giám đốc về xây dựng và quản lí hệ thống 

trang thiết bị, máy móc để đảm bảo cho việc thi công công trình. Ngoài ra còn thực 

hiện thu mua, phân phối nguyên vật liệu, chịu trách nhiệm giám sát cũng như báo cho 

Giám đốc biết những biến đổi về chất lượng và giá cả của nguyên vật liệu 

Phòng vật tư còn tổ chức và lên kế hoạch nâng cấp, mua sắm các tranh thiết bị, 

nguyên vật liệu và vật tư khác cho công ty. 

Nhận xét: 

Các phòng ban có mối liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong các vấn đề 

của công ty. Các phòng luôn giúp đỡ nhau trong việc tìm kiếm nguồn hàng, khách 

hàng mới cho công ty; tạo mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp và khách hàng. Bên 

cạnh đó để khuyến khích nhân viên làm việc, công ty có những chính sách thưởng, 

phạt rõ ràng nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm làm việc của người lao 

động giúp cho công ty ngày càng vững mạnh hơn trên thị trường. 

2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi  

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi kinh doanh chủ yếu trong 

các lĩnh vực sau:  

Công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, vật tư có chất lượng tốt, độ bền cao 

phục vụ cho các công trình xây dừng nhà ở, dự án thi công công cộng của quốc gia và 

dự án của các nhà đầu tư như sắt thép, xi măng, gạch, ngói,… 
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Công ty cũng hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực xây nhà ở, trường học, bệnh viện, 

trùng tu đường xá, đình chùa,… 

Ngoài việc cung cấp vật liệu xây dựng công ty còn đấu thầu, hợp tác thực thi các 

công trình vừa và nhỏ. Công ty nhận đấu thầu và hoàn thành khá nhiều dự án như cải 

tạo trường học, bệnh viện, đường nông thôn, xây dựng nhà tình thương,… Các dự án 

đã nhanh chóng đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đóng góp một phần vào công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi hoạt động chủ 

yếu trên thị trường tỉnh Hà Nam đặc biệt là các huyện Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh 

Liêm, Duy Tiên, thành phố Phủ Lý. Công ty chủ yếu cung cấp vật liệu xây dựng cho 

các đại lí vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong tương lai công ty luôn muốn mở 

rộng thị trường của mình ra các tỉnh lân cận như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, 

Hưng Yên vì vậy công ty đang không ngừng cố gắng, nỗ lực sản xuất, kinh doanh để 

cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, giữ vững lòng tin của khách hàng. 

2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại Cường Khôi 

Trong cơ chế thị trường ngày một biến động như hiện nay, nghiên cứu và nắm 

bắt thị trường luôn luôn quan trọng. Vì vậy công ty luôn khảo sát, nắm bắt thông tin 

thị trường để phân tích thông tin nguồn hàng, thông tin về nhu cầu mặt hàng, thông tin 

về giá cả,… để có thể ra quyết định kinh doanh đúng đắn, đạt hiệu quả cao. 

Mô tả đặc điểm sản xuất kinh doanh chung của công ty: 

Sơ đồ 2.2.  Quy trình kinh doanh chung 

 

Bước 1: Kí kết và thực hiện mua hàng 

Sau mỗi một chu kì kinh doanh, bộ phận kinh doanh sẽ tính toán lượng hàng tồn 

kho, sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường để tính toán số lượng đặt hàng hợp lý 

tránh sự tồn đọng hoặc thiếu hụt hàng hoá, mặt khác vẫn đáp ứng tốt về chủng loại và 

số lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu kinh doanh. 

Bên cạnh việc tạo mối quan hệ với nhà cung cấp thường xuyên, công ty cũng nên 

tìm kiếm nhà cung cấp mới giúp cho nguồn hàng phong phú, đa dạng hơn. Sau khi bên 

mua và bên bán đã thống nhất về số lượng hàng hoá, giá cả, hình thức thanh toán và 

cách thức giao hàng… hai bên sẽ kí kết hợp đôngg. Khi đặt hàng hoá từ phía nhà cung 

cấp thì hàng hoá được chuyển theo hai phương thức: lấy hàng hoá tại kho nhà cung 

cấp hoặc nhận hàng hoá tại kho công ty. 

K  kết và thực 
hiện mua hàng 

Làm thủ tục nhập 
kho 

Tiêu thụ sản 
phẩm 
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Bước 2: Làm thủ tục nhập kho 

Hàng hoá nhập kho được chịu trách nhiệm bởi nhân viên phụ trách, đảm bảo 

hàng hoán được nhập kho an toàn. Nhân viên phụ trách kiểm tra chất lượng và số 

lượng hàng hoá để đảm bảo hàng hoá được nhập đầy đủ và đúng yêu cầu chất lượng. 

Bước 3: Tiêu thụ sản phẩm 

Công ty thông qua các đại lí, cửa hàng hoặc trực tiếp bán sản phẩm đến tay người 

tiêu dùng. Bên cạnh đó công ty cũng tìm kiếm những khách hàng mới với mong muốn 

ngày càng đưa được sản phẩm của công ty đến tay nhiều người tiêu dùng. 

Nhận xét:  

Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của  Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi được tổ chức khá đơn giản nhưng có sự logic, có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các phòng ban đảm bảo công việc đạt được hiệu quả cao nhất. 

Công ty luôn tìm kiếm khách hàng mới, các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của 

thị trường điều đó giúp cho doanh thu bán hàng của công ty ngày càng tăng cao. Quy 

trình được vận hành một cách liên tục, nhịp nhàng là mục tiêu và cũng là sự nỗ lực của 

tất cả công nhân viên trong công ty.  

2.1.5.  Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

Cường Khôi 

Để có cái nhìn rõ hơn về tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận của công ty 

trong những năm gần đây chúng ta theo  dõi bảng báo cáo kết quả kinh doanh để thấy 

rõ được sự chênh lệch trong các khoản mục. 

Bảng 2.1.  Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thƣơng mại Cƣờng Khôi 

Đơn vị tính: Trệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch Chênh lệch 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

(%) 

1. Doanh thu thuần 27,546 8,418 6,979 (19,128) (69,36) (1,439) (17,09) 

2. Chi phí tài chính 0,94 1 0,34 0,06 6,38 (0,66) (66) 

3. Chi phí quản lý 

kinh doanh 

485 461 415 (24) (4,95) (46) (9,98) 

4. Lợi nhuận sau thuế 

TNDN  

26 13 7 (13) (50) (6) (46,15) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh ta thấy chỉ tiêu có sự thay đổi lớn 

giữa các năm. Cụ thể: 
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- Về doanh thu:  

Doanh thu thuần thông thường là khoản doanh thu mà công ty nhận được sau khi 

trừ đi các khoản giảm trừ doanh, tuy nhiên khoản giảm trừ doanh thu của công ty qua 

các năm đều bằng 0 nên doanh thu thuần cũng chính là tổng doanh thu từ bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 

+ Doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ 

Năm 2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chỉ đạt 8.418 

triệu đồng, giảm 69,44% so với năm 2011. Con số này vẫn tiếp tục giảm vào năm 

2013, giảm 1.439 triệu đồng tương đương với 17,09%. Mặc dù năm 2012, công ty đã 

có chính sách nới lỏng tín dụng từ 1/10 net 30 lên thành 2/20 net 60, nghĩa là thời hạn 

thanh toán trong vòng 60 ngày, nếu thanh toán trong 20 ngày đầu sẽ được hưởng chiết 

khấu 2% nhưng do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên người tiêu dùng vẫn còn e dè 

khi quyết định có nên đầu tư vào xây dựng. Bên cạnh đó thị trường bất động sản trong 

những năm gần đây không có nhiều khởi sắc, nhiều công trình do không có vốn đầu tư 

nên bị ngưng trệ dẫn đến việc cung cấp nguyên vật liệu cũng giảm mạnh. 

+ Doanh thu thuần 

Do công ty không có các khoản giảm trừ doanh thu từ năm 2011 – 2013 nên 

doanh thu thuần bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Mặc dù công ty gặp 

nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn luôn giữ vững uy tín, cung cấp những sản phẩm tốt 

nhất đến người tiêu dùng. 

+ Thu nhập khác:  

Năm 2012 và 2013 doanh nghiệp không nhượng bán, thanh l  TSCĐ nào vì vậy 

thu nhập khác của công ty bằng 0 giảm 139 triệu so với năm 2011.                                               

- Về chi phí: 

+ Giá vốn hàng bán: 

Chi phí giá vốn năm 2012 là 7,940  triệu đồng, giảm 18,967 triệu đồng so với 

năm 2011 là 26,940 triệu đồng. Năm 2013, giá vốn hang bán của công ty là 6,556 triệu 

đồng, giảm 1,384 triệu đồng so với năm 2012.  

Trong những năm gần đây việc bán hàng của công ty gặp nhiều khó khăn do một 

số công trình xây dựng công tại địa phương như xây dựng đường xá, cải tạo đường 

liên thôn, liên xã, hay xây nhà,… giảm xuống khiến cho nhu cầu sử dụng các nguyên 

vật liệu xây dựng giảm vì vậy việc nhập nguyên liệu, vật liệu xây dựng như xi măng, 

sắt, thép, cát, sỏi,… phục vụ cho kinh doanh của công ty cũng giảm đi đáng kể. Tuy 

nhiên trong năm 2012, 2013 ta thấy tốc độ giảm của giá vốn hàng bán (lần lượt là 

70,49% và 11,44%) cao hơn tốc độ giảm của doanh thu (lần lượt là 69,44% và 

17,09%) do công ty quản lý tốt công tác giá vốn hàng bán (quản lý tốt các loại chi phí 

tạo thành sản phẩm, dịch vụ đã bán trong kì bằng cách tập hợp tất cả các chi phí đầu 
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vào và xác định xem chi phí nào trực tiếp tham gia tạo thành sản phẩm, hàng hóa, chi 

phí nào gián tiếp tạo ra sản phẩm, hàng hóa). 

+ Chi phí tài chính:  

Trong những năm trước, cụ thể năm 2011 và đầu năm 2012, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại Cường Khôi có đi vay dài hạn Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Agribank tỉnh hà Nam để có vốn tổ chức sản xuất kinh doanh. Nhưng 

đến cuối năm 2102, công ty đã thanh toán một phần gốc và lãi cho ngân hàng, lúc này 

công ty chủ yếu sử dụng vốn tự có và vốn chiếm dụng để hoạt động kinh doanh. Chính 

vì vậy, chí phí tài chính năm 2012 phát sinh là 1 triệu đồng, đây là khoản tiền trả một 

phần lãi vay dài hạn, số tiền lãi còn lại công ty vẫn đang nợ ngân hàng.  

+ Chi phí quản lý kinh doanh:  

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Do công ty là một loại hình doanh nghiệp nhỏ nên để tiết kiệm chi phí, công ty 

thường rất ít chi tiền cho các hoạt động xúc tiến bán hàng trong năm mà chủ yếu dựa 

vào các đơn hàng từu đối tác đưa đến. Năm 2011, chi phí quản lý kinh doanh tại công 

tu lên tới 485 triệu đồng, trong đó chủ yếu là chi phí quản lý doanh nghiệp. Khoản chi 

phí này lớn do liên quan đến các hoạt động quản lý doanh nghiệp như chi phí tiền 

lương, chi phí vật liệu văn phòng, các khoản thuế môn bài, chi phsi dịch vụ mua ngoài 

như điện thoại, bảo hiểm tài sản cố định, cháy nổ hay một số khoản chi phí tiếp khách. 

Tuy nhiên càng về những năm sau, khoản chi phí quản lý kinh doanh liên tục giảm, cụ 

thể năm 2012 là 461 triệu, giảm 24 triệu đồng so với năm 2011; năm 2013 là 415 triệu 

đồng, giảm 46 triệu đồng so với năm 2012. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh 

của công ty đã ổn định hơn, và theo quy mô phát triển của công ty thì khoản chi phí 

này trong tương lai vẫn có thể giảm tiếp. Tuy nhiên các khaorn chi phí quản lý kinh 

doanh của công ty giảm nhưng số tiền phải bỏ ra hàng năm vẫn còn khá cao. Vì vậy 

công ty muốn làm ăn có lãi và phát triển hơn nữa thì phải tiết kiệm các khoản chi phsi 

hoạt động khác, tận dụng tối đa năng suất lao động của nhân viên, sử dụng hiệu quả tối 

đa các loại tài sản sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoản chi phí lớn. 

- Về lợi nhuận:  

Kết quả kinh doanh của công ty có tốt hay không được đánh giá qua chỉ tiêu lợi 

nhuận sau thuế. Từ năm 2011 đến năm 2013, lợi nhuận của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi liên tục giảm. Cụ thể năm 2012 lợi nhuận sau thuế của 

công ty là 13 triệu đồng giảm 13 triệu đồng tương ứng với mức giảm 50% so với năm 

2011. Năm 2013 tiếp tục giảm 6 triệu đồng tương ứng với mức giảm 46,15% so với 

năm 2012. Nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm là do giá vốn hàng 

bán chiếm tỷ trọng rất cao trong doanh thu khiến cho lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ nhỏ. Lợi nhuận sau thuế giảm cho thấy sự khó khăn trong hoạt động 

Thang Long University Library



 

34 

 

sản xuất kinh doanh của công ty. Sự khó khăn của nền kinh tế đã tác động trực tiếp 

đến hoạt động sản xuất kinh soanh của công ty.   

2.1.5.1.  Tình hình tài sản của công ty  

Chúng ta nhận thấy khi phân tích cơ cấu tài sản, ta có thể đánh giá được hiệu quả 

hơn, chính xác hơn tình hình sử dụng vốn của công ty 

Bảng 2.2.  Cơ cấu tài sản của công ty giai đoạn 2011 – 2013  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch  

2011 – 2012 

Chênh lệch  

2012 – 2013 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

1. TSLĐ 12.708 15.965 14.475 3.257 93,03 (1.490) 93,55 

2. TSCĐ 1.022 1.197 998 175 6,97 (199) 6,45 

Tổng tài sản 13.730 17.162 15.473 3.432 100 (1.696) 100 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Qua bảng bảng 2.2 Cơ cấu tài sản của Công ty giai đoạn 2011 – 2013 cho thấy 

vốn của công ty được đầu tư hết vào hai loại tài sản là TSCĐ và TSLĐ. Mức chênh 

lệch giữa TSCĐ và TSLĐ là khá lớn và tăng dần từ năm 2011 đến năm 2013. Năm 

2011 tỷ trọng TSCĐ là 7,44% tổng tài sản và tỷ trọng này giảm dần đến năm 2013 còn 

6,45%, trong khi đó TSLĐ có mức tăng không đáng kể: năm 2011 tỷ trọng TSLĐ là 

92,56% tổng tài sản; đến năm 2013 chỉ tăng nhẹ 0,99% lên là 93,55%. Cụ thể: 

- Tài sản lƣu động:  

Năm 2012, tài sản lưu động của công ty là 15.965 triệu đồng, tăng 3.257 triệu 

đồng so với năm 2011 là 12.708 triệu đồng. Năm 2013 là 14.475 triệu đồng, giảm 

1.490 triệu đồng so với năm 2012. 

- Tài sản cố định  

Năm 2011, giá trị tài sản cố định của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

Cường Khôi là 1.197 triệu đồng, tăng 175 triệu đồng so với năm 2011 là 1.022 triệu 

đồng. Nhưng đến năm 2013, giá trị tài sản cố định của công ty giảm xuống chỉ còn 998 

triệu đồng, tương đương giảm 199 triệu đồng so với năm 2012.  

 Nguyên nhân do công ty mở rộng quy mô hoạt động: nhập thêm một số thiết bị 

gia đình (bộ thiết bị trong phòng tắm, các thiết bị tủ bếp, kệ bếp, bàn ăn… Tuy nhiên 

dự án (trạm y tế xã Liêm Tiết) trong năm 2012 chỉ hoạt động cầm chừng do thiếu vốn 

đầu tư nên viêc cung cấp các loại nguyên vật liệu xây dựng cho công trình này giảm đi 

(chủ yếu là xi măng, cát, sỏi, sắt, thép, các loại đường ống dẫn nước, dây điện và các 

thiết bị điện khác,…), cuối năm 2012 đầu năm 2013 dự án mới hoàn thành và bàn giao 



 

35 

 

công trình. Công ty vẫn phải đầu tư vào TSCĐ để đảm bảo cho việc thi công công 

trình. Đến năm 2013, TSCĐ đã giảm xuống và chiếm 6,45% trong tổng tài sản tương 

đương giảm 199 triệu đồng so với năm 2012. Nguyên nhân do công ty muốn mở rộng 

hoạt động kinh doanh thì bên cạnh việc tập trung đầu tư vào TSCĐ, công ty cũng cần 

phải tăng thêm vốn để đầu tư vào TSLĐ, đảm bảo cho việc kinh doanh của công ty 

diễn ra liên tục và thu được lợi nhuận tối đa.  

2.1.5.2.  Tình hình nguồn vốn của công ty 

Bảng 2.3. Tình hình nguồn vốn của công ty  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch Chênh lệch 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

(%) 

A. NỢ PHẢI TRẢ 11.819 15.238 13.542 3.419 28,93 (1.696) (11,13) 

I. NỢ NGẮN HẠN 11.819 15.238 13.542 3.419 28,93 (1.696) (11,13) 

1. Vay ngắn hạn 10.300 14.000 11.500 3.700 35,92 (2.500) (17,86) 

2. Phải trả cho ngƣời bán 1.511 1.238 2.042 (273) (18,07) 804 64,94 

3. Thuế và các khoản 

phải nộp nhà nƣớc 
8 - -     

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.911 1.924 1.931 13 0,68 7 0,36 

I. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.911 1.924 1.931 13 0,68 7 0,36 

1. Vốn đầu tƣ của chủ  

sở hữu 
1.900 1.900 1.900     

2. LNST chƣa phân phối 11 24 31 13 118,18 7 29,17 

TỔNG NGUỒN VỐN 13.730 17.162 15.473 3.432 25,00 (1.689) (9,84) 

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán) 

Qua bảng 2.3 có thể thấy được nguồn vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi được cấu thành từ hai nguồn chính bao gồm nợ phải trả và 

vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ phải trả luôn chiếm tỷ trọng cao hơn. 

 Nợ phải trả: 

Năm 2012, tổng nợ phải trả của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường 

Khôi là 15.238 triệu đồng, tăng 3.419 triệu đồng so với năm 2011 là 11.819 triệu đồng. 

Sang đến năm 2013, nợ phải trả của công ty là 13.542 triệu đồng, giảm 1.696 triệu 

đống so với năm 2012. Trong đó chỉ tiêu nợ ngắn hạn tương ứng do không có vay dài 

hạn, lượng vốn mà công ty có được hình thành từ lượng tiền chiếm dụng của người 

bán, các đối tượng này chủ yếu là công ty cung cấp hàng hóa cho công ty Công ty 
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trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. Khoản mục nợ phải trả của công ty toàn 

bộ phản ánh nợ ngắn hạn vì trong cả ba năm công ty không vay dài hạn, lập quỹ dự 

phòng trợ cấp mất việc làm hay làm quỹ dự phòng phải trả dài hạn,…Cụ thể: 

 Vay ngắn hạn: 

Trong cơ cấu nợ phải trả của công ty khoản vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng 

lớn. Năm 2012, vay ngắn hạn tăng 3.700 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng với 

mức tăng 35,92% so với năm 2011. Năm 2012, công ty có trúng thầu một số công 

trình (xây dựng trạm xá xã Liên Tiết; nâng cấp, mở rộng đường thôn xã Liêm Tiết) 

nên cần một lượng vốn lớn, mà nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng đủ nhu cầu kinh 

doanh và thi công công trình nên công ty phải huy độngthêm vốn từ các tổ chức khác 

như vay ngắn hạn ngân hàng khiến khoản mục nợ ngắn hạn của công ty tăng cao. Năm 

2013, công trình xây dựng trạm xá xã Liêm Tiết đã hoàn thành, bàn giao công trình và 

được đưa vào sử dụng, công ty được phía khách hàng thanh toán tiền nên công ty đã 

trả được một phần số tiền đi vay, làm cho khoản mục vay ngắn hạn của công ty giảm 

17,86% tương ứng giảm 2.500 triệu đồng so với năm 2012. 

Công ty huy động vốn vay ngắn hạn nhằm tạo ra lá chắn thuế, giúp công ty giảm 

chi phí thuế phải nộp Nhà nước. Việc sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính (sử dụng vốn 

vay tài trợ cho các hoạt động kinh doanh) giúp lợi nhuận của công ty gia tăng nhanh 

chóng. Tuy nhiên vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng quá cao cho thấy công ty đang gặp rủi 

ro trong thanh toán khi đến thời điểm hoàn trả các khoản vay. 

 Phải trả người bán: 

Năm 2012, khoản phải trả người bán giảm 18,07% so với năm 2011, chỉ còn 

1.238 triệu đồng. Năm 2012 công ty giảm bớt việc chiếm dụng vốn của nhà cung cấp 

nhằm nâng cao uy tín với nhà cung cấp. Tuy nhiên năm 2013 khoản phải trả người bán 

của công ty lại tăng 64,94% so với năm 2012. Năm 2013 do tình hình kinh tế không ổn 

định, giá cả các loại nguyên liệu, vật liệu xây dựng lên xuống thất thường, các khoản 

thu về của công ty là không lớn nên công ty hoàn trả gốc vay ngắn hạn nhằm tiết kiệm 

cho phí lãi vay. Vì vậy việc chiếm dụng vốn của nhà cung cấp tăng cao.  

- Vốn chủ sở hữu: 

Năm 2011 vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.911 triệu đồng sau đó tăng 13 triệu 

đồng tương đương mức tăng 0,68% vào năm 2012. Đến năm 2013 nguồn vốn chủ sở 

hữu của công ty tiếp tục tăng lên 1.931 triệu đồng tương ứng mức tăng 0,36%. Nguyên 

nhân do lợi nhuận chưa phân phối sau thuế của công ty tăng lên. Tuy nhiên mức tăng 

này là không lớn qua các năm mà chủ yếu chỉ thay đổi do ảnh hưởng từ khoản lợi 

nhuận để lại mỗi năm. Nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty tuy chiếm một tỷ trọng thấp 

so với nợ phải trả cho thấy khả năng tự chủ tài chính thấp nhưng chưa hẳn là xấu nếu 
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như công ty đi vay và làm ăn có lãi từ số nợ thay vì có lãi từ số vốn chủ sở hữu có chi 

phsi huy động cao hơn. 

2.2. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thƣơng mại Cƣờng Khôi  

2.2.1.  Quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn  

Bảng 2.4.  Cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty giai đoạn 2011 – 2013 

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012  

Năm 

2013  

Chênh lệch  

2012 – 2011 

Chênh lệch  

2013 – 2012 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

(A)  
   (3)=(1)-

(2) 

(4)=(3)/ 

(1) 

(3)=(1)-

(2) 

(4)=(3)/ 

(1) 

TÀI SẢN 

NGẮN HẠN 
12.708 15.965 14.475 3.257 25,63 (1.490) (9,33) 

I. Tiền và các 

khoản tương 

đương tiền 

550 850 99 300 54,55 (751) (88,35) 

II. Các khoản 

phải thu ngắn hạn 
9.935 12.588 12.305 2.653 26,70 (283) (2,25) 

1. Phải thu khách 

hàng 
9.194 11.426 11.826 2.232 24,27 400 3,50 

2. Trả trước cho 

người bán  
741 1.162 497 421 56,82 (683) (58,78) 

III. Hàng tồn kho  
2.085 2.352 1.956 267 12,81 (396) (16,84) 

IV. Tài sản ngắn 

hạn khác 
138 175 115 37 26,81 (60) (34,29) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Thông qua bảng số liệu 2.4, ta thấy tài sản ngắn hạn của công ty có sự tăng giảm 

khác nhau giữa các năm trong giai đoạn 2011 – 2013. Cụ thể: năm 2012 tài sản ngắn 

hạn tăng 3.257 triệu đồng, tương ứng tăng 25,63% so với năm 2011 do có sự tăng nhẹ 

khoản tiền và các khoản tương đương tiền, phải thu khách hàng. Đến năm 2013, tài sản 

ngắn hạn của công ty giảm 9,33% còn 14.475 triệu đồng so với năm 2012. 
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- Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền: 

Chênh lệch giữa năm 2011 và 2012 là 300 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 

54,55%. Do cuối năm 2012 công ty hoàn thành dự án xây dựng trạm y tế xã Liêm Tiết 

và được thanh toá phần tiền còn lại của dưn án bằng hình thức chuyển khoản. Có thể 

nói năm 2012 công ty đã cân nhắc nhiều hơn trong vấn đề có nên đầu tư hay không, 

đầu tư vào đâu để có thể đem lại lợi ích trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động 

như hiện nay. Việc dự trữ tiền mặt nhiều như vậy sẽ giúp công ty đáp ứng được các 

khoản thanh toán tức thời và ít gặp rủi ro khi có nhu cầu bất thường về vốn nhưng 

đồng thời cũng khiến công ty mất thêm một khoản chi phí cho việc dự trữ tiền. 

Đến năm 2013, tiền và các khoản tương đương tiền đạt giá trị là 99 triệu đồng, 

giảm 88,35% so với năm 2012. Tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 847 triệu đồng năm 

2912 xuống còn 3,9 triệu đồng do công ty đang thi công công trình cải tạo đường nông 

thôn xã Liêm Tiết, tỉnh Hà Nam nên nhu cầu lớn về vốn để nhập vật liệu xây dựng 

phục vụ thi công công trình. 

- Các khoản phải thu ngắn hạn:  

Năm 2012 các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2.653 triệu đồng, tương ứng 26,70% 

so với năm 2011. Nguyên nhân chính do năm 2012 công ty thực hiện chính sách nới 

lỏng tín dụng nên khoản phải thu khách hàng tăng, điều kiện bán hang lúc này là “2/10 

net 30”, tức là nếu khách hàng thanh toán trong vòng 10 ngày sẽ được hưởng chiết 

khấu thanh toán là 2%, còn nếu không thì khách hàng phải đảm bảo trả nợ trong vòng 

30 ngày. Chính sách này giúp cho công ty tăng khả năng bán vật liệu xây dựng nhưng 

cũng ẩn chứa nhiều rủi ro khi không thu hồi được nợ cho khách hàng chiếm dụng. 

Năm 2012, để tiến độ thi công công trình xây dựng trạm y tế xã Liêm Tiết không bị 

gián đoạn, công ty đã tăng số tiền trả trước cho nhà cung cấp lên 421 triệu đồng, tương 

đương 56,82% nhằm nhận được sản phẩm có chất lượng tốt và đúng tiến độ thi công 

công trình. 

Năm 2013 các khoản phải thu ngắn hạn có sự giảm nhẹ 2,25% so với năm 2012. 

Mức giảm này là do công ty vẫn tiếp tục áp dụng chính sách cho khách hàng thanh 

toán chậm trong 45 ngày (không có phần chiết khấu dành cho trường hợp thanh toán 

sớm hóa đơn mua hang). Mặc dù chính sách này có thể khiến công ty mất thêm chi phí 

lãi vay nhưng công ty vẫn thực hiện chính sách trả trước một phần chi phí mua hàng 

cho nhà cung cấp nhằm tăng được uy tín đối với nhà cung cấp và tạo điều kiện để có 

thể lấy được hàng hoá nhanh hơn.  

Đối với họa động cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình, dự án lớn, công ty 

yêu cầu khách hàng thanh toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thanh giai đoạn xây 

lắp. Khách hang sẽ chi trả lần một là 70% giá trị hợp đồng, chi trả tiếp 20% vào lần 

hai, 5% vào lần ba và 5% giữ lại đến khi hoàn thành và bàn giao công trình. 
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Hoạt động quản l  khách hàng cũng được công ty hết sức quan tâm. Để đáp ứng 

nhu cầu hưởng tín dụng của khách hàng, công ty cần đa dạng hóa các chính sách tín 

dụng hơn nữa. Tuy nhiên việc áp dụng sai cho từng đối tượng khách hàng sẽ dẫn đến 

những ruiro và hậu quả lớn trong tương lai. Vậy nên công ty cần thu thập thong tin 

khách hàng, phân tích chính xác, phân loại hợp l  các nhóm khách hàng để đưa ra 

những chính sách tín dụng tối ưu nhất. Hiện nay, công ty đang sử dụng phương pháp 

điểm tín dụng khách hàng dựa trên các tiêu chí thu nhập và tổng hợp lại hệ thống 

thong tin của khách hàng để có thể đưa ra quyết định cấp tín dụng hay chính sách 

thương mại cho khách hàng hay không.  

- Hàng tồn kho:  

Năm 2012 hàng tồn kho của công ty là 2.352 triệu đồng tăng 12,81% so với năm 

2011. Hàng tồn kho tăng do năm 2012 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến cho việc 

tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của công ty không thuận lợi. Lượng nguyên liệu, vật liệu, 

hàng hoá tồn kho tăng cao mặc dù công ty đã có chính sách nới lỏng tín dụng. 

Năm 2013 hàng tồn kho giảm 396 triệu đồng, đương ứng giảm 16,84% so với 

năm 2012. Hàng tồn kho giảm thể hiện nỗ lực của công ty trong việc thức đẩy bán 

hàng hoá, dịch vụ. Cùng với đó dự án cải tạo đường nông thôn xã Liêm Tiết đang đi 

vào giai đoạn hoàn thiện giúp lượng hàng tồn kho giảm đáng kể. 

2.2.2. Thực trạng quản lý tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

Cường Khôi   

Bảng 2.5.  Tình hình tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại  

Cƣờng Khôi giai đoạn 2011 – 2013 

 Đơn vị tính: triệu đồng  

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch 

2012 – 2011 

Chênh lệch 

2013 – 2012 

Tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng tiền  
550,463 850,513 98,592 300,050 (751,921) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

 Nội dung quản lý hoạt động thu, chi tiền: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi thu, chi tiền thông qua hệ 

thống ngân hàng Techcombank, luôn tạo điều kiện thời gian thu tiền là ngắn nhất và 

thời gian chi tiền là dài nhất. 

 Chi tiền theo phương pháp:  

Sử dụng lệnh (uỷ nhiệm chi), séc báo chi, séc thanh toán. Tuỳ thuộc vào nhu cầu 

của ben thụ hưởng, nếu bên thụ hưởng yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản thì công 

ty đến ngân hàng lập uỷ nhiệm chi và trả vào tài khoản cho họ. Nếu bên thụ hưởng yêu 
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cầu thanh toán bằng séc thì công ty có thể dùng séc tiền mặt nếu họ yêu vầu trả bằng 

séc tiền mặt, séc chuyển khoản, séc báo chi. Người thụ hưởng yêu cầu trả bằng séc vì 

séc chuyển nhượng được còn uỷ nhiệm chi thì không. Tuy nhiên hầu hết bên thụ 

hưởng của công ty yêu càu trả bằng uỷ nhiệm chi hoặc séc báo chi nhiều hơn do thanh 

toán bằng séc có nhược điểm là từ khi người trả tiền ký phát đến khi người thụ hưởng 

trình diện để thanh toán có thể số dư tài khoản không đủ để thanh toán. 

 Thu tiền theo phương pháp:  

Công ty thu tiền trực tiếp đối với những hoá đơn có giá trị nhỏ hơn 25 triệu đồng, 

còn những hoá đơn có giá trị lớn hơn 25 triệu đồng công ty thu tiền thông qua lệnh thu 

(uỷ nhiện thu) hoặc séc thanh toán. Tuy nhiên, phương thức uỷ nhiệm thu công ty chỉ 

sử dụng đối với khách hàng có mối quan hệ lâu năm hoặc các khách hàng được đánh 

giá có tiềm lực tài chính tốt. 

 Quản lý hoạt động dự trữ tiền: 

Quản lý hoạt động dữ trữ tiền sẽ giúp cho công ty xác định được luồng tiền ra, 

vào, các khoản phải thu, phải trả phát sinh trong kì đồng thời lập kế hoạch tài chính 

ngắn hạn, dự báo các luồn thu, chi bằng tiền mặt phát sinh trong kì, nhu cầu và khả 

năng của tiền mặt để chủ động đầu tư hoặc huy động vốn tài trợ dự án. Quản lí hoạt 

động dữ trữ tiền hợp lí sẽ làm cho khả năng quay vòng vốn của công ty linh hoạt hơn 

giúp công ty không bị rơi vào trường hợp mất khả năng thanh toán. 

2.2.3. Quản lý các khoản phải thu 

Đối với hoạt động kinh doanh của công ty, việc chiếm dụng vốn và bị chiếm 

dụng vốn giữa các công ty là điều không thể tránh khỏi, luôn phát sinh trong các quan 

hệ thanh toán. Điều là cho các nhà quản trị lo ngại chính là các khoản vay nợ khó đòi, 

các khoản vay nợ không có khả năng thu hồi, chúng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả 

hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn lưu động, 

các công ty phải quản lí tốt các khoản phải thu mà đặc biệt với Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại Cường Khôi thì đó là những khoản phải thu khách hàng. 

Ngày nay, tín dụng thương mại là một hình thức cho phép trả chậm phổ biến mà 

người bán dành cho người mua. Việc cho phép trả chậm như vậy tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp giữ chân được khách hàng, gây thiện cảm để thúc đẩy quá trình tiêu thụ 

sản phẩm được dễ dàng hơn, việc làm ăn thanh toán cũng thuận lợi hơn. Khi công ty 

thực hiện bán chịu cho khách hàng thì nảy sinh một khoảng cách thời gian giữa thời 

điểm giao hàng và thời điểm thanh toán cho sản phẩm.  

Trong khi quá trình sản xuất và lưu thông lại là hai quá trình diễn ra liên tục, vì 

vậy các khoản phải thu phát sinh thường xuyên. Nếu các khoản phải thu tồn tại ở mức 

độ hợp lí, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình tiêu thụ, tích lũy thêm vốn, mở 

rộng sản xuất kinh doanh, có cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo an toàn về 
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mặt tài chính. Ngược lại các khoản phải thu phát sinh quá lơn sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến tình hình tài chính và nguồn vốn kinh doanh của công ty nhất là khi khách hàng 

mất khả năng thanh toán sẽ làm công ty tăng chi phí sử dụng vốn cho những đồng vốn 

huy động thêm để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh hằng ngày của mình. 

Biểu đồ 2.2 Tình hình các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty 

Đơn vị tính: triệu đồng  

 

 (Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính ) 

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy các khoản phải thu ngắn hạn chủ yêu của công ty là 

các khoản phải thu của khách hàng và cà khoản phải thhu khác.  

Phải thu của khách hàng: chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị các khoản phải 

thu ngắn hạn của công ty. 

Giai đoạn 2011 – 2012: Phải thu của khách hàng năm 2012 là 11.425 triệu 

đồng, tăng 2.231 triệu đồng so với năm 2011 là 9.194 triệu đồng.  

Giai đoạn 2012 – 2013: Phải thu của khác hàng là 11.826 triệu đồng, tăng 401 

triệu đồng so với năm 2012. 

Các khoản phải thu khác:  

Giai đoạn 2011 – 2012: các khoản phải thu khác của công ty năm 2012 là 

1.162 triệu đồng, tăng 421 triệu đồng so với năm 2011.  

Giai đoạn 2012 – 2013: các khoản phải thu khác của công ty là 479 triệu 

đồng, giảm 683 triệu đồng so với năm 2012. 

 Nội dung quản lý nợ:  

Cũng như các công ty khác để đảm bảo rằng khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho 

khách hàng đều thu được tiền, công ty sẽ có một số những quy định đối với khách 

hàng như sau: 

Đối với người mua hàng là cá nhân thì công ty không cung cấp tín dụng; 

Đối với khách hàng là các tổ chức thì tuỳ theo số lượng hàng hoá mua sẽ được 

công ty cung cấp mức tín dụng phù hợp. Đối với những hoá đơn có giá trị từ 30 triệu 
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đồng đến 100 triệu đồng công ty sẽ cho khách hàng nợ tỏng vòng 10 ngày. Với những 

hoá đơn từ 100 triệu đồng đến 250 triệu đồng công ty thường cho nợ đến 30 ngày. 

Những hoá đơn có giá trị lớn hơn 250 triệu đồng sẽ có thời gian nợ là 70 ngày. 

 Phân nhóm nợ: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi phân loại khách hàng căn 

cứ vào những tính chất khác nhau của từng khách hàng: 

 Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng các nhân; 

 Khách hàng là cửa hàng kinh doanh, buôn bán, người tiêu dùng cuối cùng; 

 Khách hàng là doanh nghiệp mô hình lớn, vừa và nhỏ; 

 Khách hàng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và cơ quan quản l  Nhà nước. 

Việc phân loại được chia làm 3 nhóm rủi ro là nhóm 1, 2 và 3. Nhóm 1 là nhóm 

khách hàng có điểm tín dụng lớn hơn 47; nhóm 2 là nhóm khách hàng có điểm tún 

dụng từ 40 đến 47; nhóm 3 là nhóm khách hàng có mức điểm tín dụng từ 32 đến 39 

điểm. Những khách hàng nào có só điểm tín dụng nhỏ hơn 32 điểm công ty sẽ không 

cấp tín dụng cho họ. 

 Thông tin khách hàng:  

Đối với những khách hàng quen thuộc của công ty thì thông tin khách hàng công 

ty đã có từ lịch sử giao dịch trước đây, ngoài ra việc thu thập thông tin của các khách 

hàng này cũng dựa trên tình hình tài chính thực tế của khách hàng tại thời điểm hiện 

tại, cùng với đặc điểm của nền kinh tế thời điểm đó để đưa ra các thông tin tổng hợp, 

chính xác về đối tượng khách hàng. 

Đối với các khách hàng mới, công ty sử dụng thông tin tư vấn của các nhà cung 

cấp và báo cáo tài chính thường niên, thông tin khách hàng trên các phương tiện truyền 

thông để đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng đó. 

Cho điểm tín dụng là hoạt động để đánh giá khách hàng một cách cụ thể dựa trên 

những thông tin đã thu thập được nhắm đưa ra quyết định đã bán chịu hàng hay từ chối 

việc bán chịu. Người ta có thể cho điểm từ 1 đến 10, điểm 1 là rất tồi và điểm 10 là rất 

tốt, từ đó đánh giá điểm cộng cho khaacsh hàng. 

2.2.4. Quản lý hàng tồn kho 

Để hướng tới mục đích đảm bảo nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty được 

tiến hành thuận lợi, không bị gián đoạn và việc phân phối sản phẩm tới khách hàng 

không bị ngưng trệ khi có rủi ro xảy ra, các công ty đều có kế hoạch dự trữ một lượng 

hàng tồn kho nhất định. Việc lưu trữ một lượng hàng tồn kho này sẽ làm phát sinh các 

khoản chi phí đi kèm, nguồn vốn tồn kho càng lớn thì chi phí cơ hội của đồng vốn 

càng cao, vốn bị lãng phí không thể sử dụng cho mục đích khác. 
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Với đặc thù ngành xây dựng, hàng tồn kho của công ty có những đặc điểm riêng 

như: nguyên vật liệu sản xuất thường có khối lượng lớn, trị giá cao, đòi hỏi phải dự trữ 

lớn để giảm bớt rủi ro khi có biến động giá cả cũng như đáp ứng kịp thời được nhu cầu 

từ các công trình xây dựng mà công ty tham gia thi công. Vì vậy hoạt động mua ngoài 

được công ty thực hiện nhằm mục đích giảm chi phí cất trữ, chi phí vận chuyển, đảm 

bảo thuận tiện cho việc vận chuyển khi cần thiết. Tuy nhiên, công ty vẫn cần phải có 

mức dự trữ hợp lý tránh trường hợp thị trường nguyên vật liệu có biến động bất lợi 

làm gián đoạn sản xuất gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công của công ty.  

Bảng 2.6. Hàng tồn kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thƣơng mại Cƣờng Khôi 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm Chênh lệch  

2012 – 2011 

Chênh lệch  

2013 – 2012 

2011 2012 2013 
Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối (%) 

Hàng tồn kho  2.085 2.352 1.956 267 12,81 (396) (16,84) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Hàng tồn kho của công ty không bao gồm sản phẩm kinh doanh dở dang nên 

nguyên vật liệu sẽ chiếm 100% tỷ trọng hàng tồn kho của công ty trong cả 3 năm.  

Năm 2012, lượng hàng tồn kho của công ty là 2.352 triệu đồng, tăng 267 triệu 

đồng so với năm 2011 là 2.085 triệu đồng. Do trong năm 2012, công ty thực hiện một 

số dự án xây dựng của địa phương nên nhu cầu nguyên liệ, vật liệu để phục vụ cho 

việc thi công là rất lớn vì thế lượng hàng tồn kho trong năm tăng cao hơn năm 2011, 

tương ứng tăng 12,81% so với năm 2011. Nhưng đến năm 2013, lượng hàng tồn kho 

của công ty lại giảm 396 triệu đồng tương đương mức giảm 16,84% so với năm 2012. 

Nguyên nhân giảm là do công ty đã hoàn thanh xong nhiều dự án xây dựng từ năm 

2012 và chỉ còn thi công nhưng công trình nhỏ lẻ khác nên lượng dữ trữ hàng tồn kho 

cũng giảm đi. Ngoài ra do có những tính toán hợp lý hơn trong việc quản lý hàng tồn 

kho nên công ty chỉ dự trữ ở mức vừa đủ, không gây lãng phí.  

2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi 

2.3.1.  Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
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Bảng 2.7.  Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 

Đơn vị: Lần 

Chỉ tiêu 

 

Năm 

Chênh lệch 

2011 – 2012 

Chênh lệch 

2012 – 2013 

Trung bình ngành 

xây dựng và vật 

liệu xây dựng 2011 2012 2013 

2014 2013 

1. Khả năng thanh 

toán ngắn hạn 
1,17 1,15 0,85 (0,02) 0,3 1,48 0,76 

2. Khả năng thanh 

toán nhanh 
0,9 0,89 0,92 (0,01) 0,03 0,95 0,44 

3. Khả năng thanh 

toán tức thời  
0,05 0,05 0,007 0 (0,043) 0,11 0,11 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ bảng cân đối kế toán, 

http://learning.stockbiz.vn/knowledge/investopedia/Terms/CURRENTRATIO.aspx) 

Từ bảng chỉ tiêu trên ta có nhận xét như sau: 

Khả năng thanh toán ngắn hạn: trong vòng 3 năm chỉ số khả năng tahnh toán 

ngắn hạn năm 2011 là 1,17 lần, có nghĩa là một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 

1,17 đồng tài sản ngắn hạn. Năm 2012 chỉ số này là 1,15 lần giảm 0,02 lần so với năm 

2011. Ta thấy năm 2012 cả hai chỉ tiêu tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đều tăng song 

mức độ tăng của nợ ngắn hạn nhiều hơn (28,93%) so với mức tăng của tài sản ngắn 

hạn (25,63%) làm cho khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty năm 2012 giảm so 

với năm 2011, do nợ ngắn hạn giảm (11,13%) mạnh hơn mức giảm của tài sản ngắn 

hạn (9,33%). Khă năng thanh toán ngắn hạn trung bình ngành (năm 2014 là 1,48 lần) 

cao hơn khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty nhưng năm 2013, trung bình ngành 

là 0,76, thấp hơn khả năng thanh toán của công ty 0,41 lần. Điều này phản ánh khả 

năng sử dụng tài sản ngắn hạn để thanh toán của các khoản nợ của công ty còn thấp. 

Khả năng thanh toán nhanh: đo lường chính xác hơn khả năng thanh toán ngắn 

hạn do hàng tồn kho không được tính vào chi trả do khả năng tiêu thụ của hàng tồn 

kho thấp). Chỉ tiêu này cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng bao nhiêu 

đồng tài sản ngắn hạn không tính đến yếu tố hàng tồn kho. Năm 2012 khả năng thanh 

toán nhanh của công ty là 0,89 lần có nghĩa là 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 

0,89 đồng tài sản ngắn hạn không tính đến yếu tos hàng tồn kho, giảm 0,01 lần so với 

năm 2011. Năm 2013, chỉ tiêu này tăng trở lại đạt 0,92 lần do trong năm chi phí sản 

xuất kinh doanh dở dang giảm mạnh vì công ty đã hoàn thành và bàn giao một số dự 

án. Chỉ tiêu này khá cao cho thấy công ty không phụ thuộc nhiều vào hàng tồn kho, 

nhưng khoản phải thu khách hàng lại chiếm tỷ trọng lớn, công ty cần thắt chặt chính 

sách tín dụng để giảm chi phí và rủi ro khi thu hồi nợ. 

http://learning.stockbiz.vn/knowledge/investopedia/Terms/CURRENTRATIO.aspx
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Khả năng thanh toán tức thời: đo lường việc chi trả các khoản nợ ngắn hạn 

bằng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong hai năm 2011 và 2012, khả năng 

thanh toán tức thời của công ty đều đạt 0,05 lần. Năm 2013 lượng tiền mặt giảm xuống 

đáng kể so với năm 2011 và 2012 (giảm 88,35% so với 2012), đây là lí do dẫn đến hệ 

số thanh toán tức thời giảm mạnh. Khả năng thanh toán tức thời của công ty năm 2013 

chỉ đạt 0,007 lần có nghĩa là một đòng nợ ngắn hạn chỉ được đảm bảo bởi 0,007 đồng 

tiền và các khoản tương đương tiền. Hệ số khả năng thanh toán tức thời cả 3 năm đều 

thấp hơn trung bình ngành 0,103 lần, nó cho thấy sự giảm sút về độ an toàn tron thanh 

toán, cũng với đặc thù doanh nghiệp luôn cần một lượng tiền lớn để mua sắm nguyên 

vật liệu phục vụ bán hàng, phục vụ các công trình xây dựng. Công ty cần có những 

biện pháp để thu hồi vốn ứ đọng ở khâu khách hàng và khâu tồn trữ để trang trải kịp 

thời các khoản này. 

2.3.2. Các chỉ tiêu họat động 

- Chỉ tiêu đánh giá tình hình các khoản phải thu: 

Bảng 2.8. Vòng quay các khoản phải thu khách hàng và kỳ thu tiền bìn quân 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1. Doanh thu thuần (triệu đồng) 27.545 8.418 6.979 

2. Khoản phải thu khách hàng (triệu đồng) 9.194 11.426 11.826 

2. Vòng quay khoản phải thu khách hàng = 

(1)/(2) (lần) 
2,99 0,74 0,59 

4. Kỳ thu tiền bình quân = 360/(3) (ngày) 120,4 486,5 610,2 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành 

tiền mặt. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. Từ bảng trên ta thấy khoản phải thu khách hàng tăng dần từ năm 2011 

đến 2013 trong khi doanh thu thuần lại giảm dần, chính vì thế vòng quay khoản phải 

thu khách hàng giảm ( năm 2012 giảm 2,25 lần so với năm 2011, năm 2013 giảm 0,15 

lần so với năm 2012). Trong hai năm 2012 và 2013, công ty thực hiện chính sách nới 

lỏng tín dụng nhằm thu hút khách hàng với mong muốn tăng doanh thu cho doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, năm 2012 doanh thu của công ty vẫn giảm mạnh (19.127 triệu so 

với năm 2011) do nền kinh tế khó khăn (lạm phát gia tăng; tỷ giá hối đoái thay đổi; thị 

trường vàng không ổn định, thay đổi thất thường; mặt bằng lãi suất có xu hướng 

giảm;…) khiến người dân không đầu tư nhiều vào xây dựng, công ty gặp khó khăn 

trong việc bán nguyên vật liệu xây dựng. Mặc dù gặp khó khăn nhưng công ty vẫn để 

khách hàng trả tiền hàng chậm nên vòng quay khoản phải thu giảm mạnh từ 2,99 lần 
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năm 2011 xuống còn 0,74 lần vào năm 2012 và đến năm 2013 còn 0,59 lần, dẫn đến 

kỳ thu tiền bình quân tăng lên 486,5 ngày năm 2012 và 610,2 ngày năm 2013. Công ty 

cần có chính sách hạn chế cho khách hàng nợ nhiều trong thời gian dài vì sẽ ảnh 

hưởng không tốt tới dòng tiền và suy giảm khả năng thanh toán trong khi công ty vẫn 

phải vay ngân hàng một khoản tiền lớn để đầu tư vào hoạt động kinh doanh. 

- Chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho: 

Bảng 2.9. Vòng quay hàng tồn kho 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1. Giá vốn hàng bán (triệu đồng) 26.906 7.940 6.555 

2. Hàng tồn kho bình quân (triệu đồng) 1.160,5 2.218,5 2.154 

3. Vòng quay hàng tồn kho = (1)/(2) 23,18 3,58 3,04 

3. Chu kỳ lưu kho =360/(3) (ngày)  
15,53 100,56 118,42 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Năm 2011, hệ số vòng quay hàng tồn kho đạt 23,18 lần, thời gian quay vòng 

hàng tồn kho là 15,53 ngày, chứng tỏ hàng tồn kho vận động không ngừng, doanh 

nghiệp bán hàng nhanh, hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Đó là nhân tố để tăng 

doanh thu, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên năm 2012, giá vốn 

hàng bán giảm 70,49% trong khi đó lượng hàng tồn kho bình quân lại tăng 91,16% 

khiến cho hệ số quay vòng hàng tồn kho giảm 19,6 lần so với năm 2011. Chính vì vậy 

thời gian quay vòng hàng tồn kho tăng lên 100,56 ngày. Năm 2013, thời gian quay 

vòng hàng tồn kho tiếp tục tăng 17,86 ngày so với năm 2012. Công ty cần tính toán 

lượng hàng tồn khi hợp lý để tránh tình trạng ứ đọng hàng hoá, góp phần đẩy mạnh tốc 

độ chu chuyển vốn lưu động, thực hiện tốt nguyên tắc tiết kiệm. 

- Thời gian quay vòng tiền 

Bảng 2.10 Thời gian quay vòng tiền  

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1. Hệ số trả nợ 4,48 12,30 11,60 

2. Thời gian trả nợ trung bình (ngày)  82 30 31 

3. Thời gian quay vòng tiền trung bình (ngày) 401 386 243 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Qua bảng trên ta thấy hệ số trả nợ và thời gian trả nợ tủng bình tăng giảm thất 

thường qua các năm. Năm 2011, hệ số trả nợ là 4,48 và thời gian trả nợ trung bình là là 

82 ngày. Năm 2012 hệ số trả nợ tăng lên đến 12,30, kéo theo thời gian trả nợ trung 

bình giảm 52 này so với năm 2011, chỉ còn 30 ngày. Thời gian trả nợ trung bình dài 
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nghĩa là điều kiện thanh toán của nhà cung cấp với công ty là thuận lợi, giúp công ty 

dễ dàng tăng vốn lưu động, tuy nhiên cũng có thể do giá mua cao hoặc công ty đang 

phụ thuộc vào các điều kiện tín dụng thương mại. Năm 2013, hệ số trả nợ còn 11,60 

nên thời gian trả nợ trung bình chỉ tăng 1 ngày so với năm 2012. Do công ty có nhiều 

vốn, tận dụng chính sách chiết khaua thanh toán sớm để mua hàng với giá cả tốt hơn.  

Thời gian quay vòng tiền mặt phản ánh khoản thời gian từ khi công ty thanh toán 

tiền mua hàng hóa đầu vào là các nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong xây dựng và 

thi công công trình cho đến khi công ty bán được hàng và thu được tiền về. Năm 2011, 

thời gian quay vòng tiền mặt là 401 ngày. Năm 2012 thời gian quay vòng tiền mặt 

giảm xuống còn 386 ngày và năm 2013 giảm mạnh còn 243 ngày. Thời gian quay 

vòng tiền mặt giảm dần cho thấy công ty đang hoạt động có hiệu quả, số tiền thu về là 

ngắn hơn, nhanh hơn, không để cho khách hàng chiếm dụng vốn của mình quá lâu. 

Kết quả này là do công ty đã thực hiện tốt chính sách tín dụng mới của mình: chiết 

khấu thanh toán cho khách hàng (2/10 net 45) tức là nếu khách hàng thanh toán sớm 

tiền hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng thì sẽ được hưởng chiết khấu 2%, 

nếu không thì phải thanh toán trong vòng 45 ngày. Chính sách này là phù hợp với hoạt 

động kinh doanh của công ty. 

- Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 

Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn = 
Doanh thu thuần 

Tổng giá trị tài sản ngắn hạn 

Bảng 2.11  Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi  

Đơn vị : % 

Chỉ tiêu 
Năm Chênh lệch 

2011 – 2012  

Chênh lệch 

2012 – 2013  2011 2012 2013 

Hiệu suất sử dụng 

tài sản ngắn hạn   
2,17 0,53 0,48 (1,64) (0,05) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Hệ số này phản ánh tính năng động của công ty, cho biết tổng vốn đầu tuwvafo 

tài sản được chuyển đổi bao nhiêu lần tahnh doanh thu. Nếu hệ số này thấp có nghĩa là 

vốn đang không được sử dụng hiệu quả, có khả năng công ty đang thừa hàng tồn kho, 

sản phẩm hàng hóa không tiêu thụ được hoặc tài sản nhàn rỗi hay vay tiền  quá nhiều 

so với nhu cầu thực sự. 

Năm 2012, hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn đạt 0,53 lần, giảm 1,64 lần so với 

năm 2011, nghĩa là 1 đồng tài sản ngắn hạn được đưa vào hoạt động kinh doanh năm 
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2012 sẽ tạo ra 0,53 đồng doanh thu thuần. Điều này chứng tỏ TSNH của công ty đang 

có xu hướng vận động chậm và kém hiệu quả. Năm 2011, việc sử dụng tài sản ngắn 

hạn của công ty vào hoạt động kinh doanh thực sự đạt hiệu quả khi mà hiệu suất sử 

dụng tài sản ngắn hạn đạt 2,17 lần. Với mong muốn phát triển công ty, đẩy mạnh quá 

trình bán hàng hơn nữa nên năm 2012, công ty đã áp dụng chính sách nới lỏng tín 

dụng nhằm thu hút khách hàng làm cho khoản phải thu khách hàng tăng lên 24,27% so 

với năm 2011. Công ty cũng tích trữ thêm lượng hàng hóa (nhập thêm xi măng, sắt, 

thép và một số loại công cụ dụng cụ xây dựng khác như bay, xẻng,...) khiến cho tài sản 

ngắn hạn tăng lên 25,63%. Tuy nhiên, năm 2012 cũng là năm thị trường ngành xây 

dựng, bất động sản bắt đầu gặp sóng gió, nhiều công trình không có vốn đầu tư, điều 

đó đã ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu bán hàng của doanh nghiệp, khiến cho lượng 

hàng tồn kho tăng cao. 

Năm 2013, hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty vẫn tiếp tục giảm 0,04 

lần so với năm 2012. Nguyên nhân là do, năm 2013, tài sản ngắn hạn của công ty đã 

giảm 9,33% nhưng tốc độ giảm của TSNH vẫn thấp hơn tốc độ giảm của doanh thu. 

Công ty cần đẩy nhanh tiến độ giảm hàng tồn kho, đồng thời thu hồi các khoản phải 

thu nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn. 

2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 

Các chỉ tiêu sinh lời là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động kinh 

doanh của một chu kỳ nhất định, là nguồn vốn quan trọng để các nhà quản l  đưa ra 

quyết định tài chính trong tương lai. 

Bảng 2.12  Khả năng sinh lời của Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại 

Cƣờng Khôi giai đoạn 2011 – 2013 

Đơn vị tính: % 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Chênh lệch 

2011 – 2012 

Chênh lệch 

2012 – 2013 

Trung bình 

ngành 

ROS 0,09 0,14 0,1 0,05 (0,04) - 

ROA 0,18 0,07 0,05 (0,11) (0,02) 1,34 

ROE 1,36 0,62 0,36 (0,74) (0,26) 3,28 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (ROS): chỉ tiêu này phản ánh khả năng 

thu nhập ròng của công ty so với doanh thu thuần của nó. Năm 2012, tỷ suất sinh lời 

trên doanh thu đạt 0,14%, tăng 0,05% so với năm 2011. Nghĩa là cứ 100 đồng doanh 

thu thuần thu về 0,14 đồng lợi nhuận. Năm 2012 mặc dù doanh thu giảm nhưng mức 

giảm doanh thu (69,44%) vẫn nhỏ hơn so với mức giảm chi phí (70,49%) vì vậy chỉ 
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tiêu ROS vẫn tăng. Sang đến năm 2013, tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần của công 

ty giảm 0,04% so với năm 2012. Năm 2013, cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 

của công ty vẫn tiếp tục giảm nhưng mức giảm chi phí thấp hơn mức giảm của doanh 

thu, làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA): chỉ tiêu này cho ta biết hiệu quả của 

công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. ROA của công ty đang giảm dần qua 

các năm. Năm 2011,  ROA của công ty là 0,18%, nhưng sang năm 2012, ROA giảm 

0,11% chỉ còn 0,07%. Năm 2013, ROA của công ty vẫn tiếp tục giảm thêm 0,02% nữa 

xuống còn 0,05%, nghĩa là 100 đồng nguồn vốn đầu tư cho tài sản thì thu về 0,05 đồng 

lợi nhuận ròng. Có thể thấy tỷ suất sinh lời của công ty hiện nay là thấp so với mặt 

bằng chung của các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng (trung bình ngành là 1,34%). 

Công ty cần có những biện pháp kịp thời để quản lý tài sản, doanh thu, chi phí một 

cách hiệu quả hơn nhằm mang lại kết quả kinh doanh cao nhất. 

Ngoài ra, theo phân tích DuPont thì chỉ tiêu ROA còn được tính theo công thức: 

ROA =  
Lợi nhuận sau thuế 

  
Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần Tổng tài sản 

Hay, ROA = Tỷ suất sinh lời của doanh thu × Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 

Bảng 2.13 Mức độ ảnh hƣởng của ROS và hiệu suất sử dụng  

tài sản lên ROA 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ROS (%) 0,09 0,14 0,1 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (Lần) 2 0,49 0,45 

ROA (%) 0,18 0,07 0,05 

Delta ROA (%)  (0,11) (0,02) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản có xu hướng giảm qua các năm đều bị ảnh 

hưởng bởi hai chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu và hiệu quả sử dụng tài sản. 

Năm 2011 – 2012: ROA năm 2012 giảm mạnh từ 0,18% xuống còn 0,07% so với 

năm trước. ROS năm 2012 tăng 0,05% so với năm 2011 nhưng hiệu suất sử dụng tài 

sản lại giảm mạnh 1,51%. Chính sựu sụt giảm này đã khiến cho ROA giảm, cho thấy 

trong giai đoạn này công ty sử dụng tài sản chưa hiệu quả. 

Năm 2012 – 2013: ROA vẫn tiếp tục giảm 0,02% so với nưm 2012. Nghĩa là năm 

2013 với 100 đồng tài sản đầu tư tại công ty chỉ tạo ra 0,05 đồng lợi nhuận. Năm 2013, 

Chính phủ đã đưa ra nhiều gói giải pháp để kích thích kinh tế nhưng với tình hình quản 
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lý tài sản và chi phí không hiệu quả của công ty nên đã khiến cho cả hai chỉ tiêu ROS 

và hiệu quả sử dụng tài sản đều giảm 0,04%. 

Qua phân tích DuPont có thể thấy công ty đang sử dụng tài sản không hiệu quả 

khiến cho hiệu suất sử dụng tài sản giảm mạnh, nguyên nhân là do khoản phải thu 

khách hàng chiếm tỷ trọng cao (76,43%) trong tổng tài sản của công ty và lượng hàng 

tồn kho vẫn ứ đọng nhiều. Năm 2012, ROS tăng nhẹ 0,05% thì đến năm 2013 lại giảm 

0,04% so với năm 2012. Điều này là do cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của 

công ty đều giảm. Công ty cần quản lý tài sản, doanh thu, chi phí một cách hợp lí hơn 

để manh lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): chỉ tiêu ROE là thước đo chính 

xác nhất để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy được tạo ra bao nhiêu đồng lời. 

Năm 2011, ROE của công ty đạt 1,36%, nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa 

giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá 

trình huy động vốn, mở rộng kinh doanh. Năm 2012 và 2013 chỉ tiêu ROE giảm xuống 

còn 0,62% và 0,36%. Sự biến động này chủ yếu so ảnh hưởng từ kết quả họat động 

kinh doanh không mấy khả quan của công ty, trong 2 năm vốn chủ sở hữu của công ty 

không có sự biến động nhiều. 

Theo phân tích DuPont thì chỉ tiêu ROE còn được tính theo công thức: 

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

+ 
Doanh thu thuần 

× 
Tổng tài sản 

Doanh thu thuần Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu 

Bảng 2.14  ROE theo mô hình DuPont 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

ROS (%) 0,09 0,14 0,1 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (Lần) 2 0,49 0,45 

Tổng tài sản/ VCSH 7,55 8,92 8,01 

ROE (%) 1,36 0,62 0,36 

Delta ROE (%)  (0,74) (0,26) 

(Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi) 

Ta thấy, ROE của công ty luôn ở mức thấp và liên tục giảm qua các năm. Năm 

2012, ROE giảm 0,74% so với năm 2011 đạt 0,62%, nghĩa là 100 đồng vốn chủ sở 

hữu tạo ra được 0,62 đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này tiếp tục giảm 0,26% vào năm 2013 

do ảnh hưởng của 3 chỉ tiêu là tỷ suất sinh lời trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản 

và đòn bẩy tài chính: 

ROS có xu hưởng bất ổn định qua các năm. Năm 2012, ROS có sự tăng nhẹ 

(0,05%). Năm 2012, do khủng hoảng của nền kinh tế khiến cho thị trường vật liệu xây 
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dựng có nhiều biến động. Nhiều công trình ngừng thi công, người tiêu dùng e dè trong 

việc đầu tư vào xây dựng khiến cho doanh thu bán hàng của công ty sụt giảm mạnh 

(69,44%). Tuy nhiên, mức giảm của doanh thu bán hàng vẫn thấp hơn mức giảm của 

chi phí (70,49%) khiến cho ROS vẫn tăng nhẹ. Năm 2012, công ty đã sử dụng đòn bẩy 

tài chính nhiều hơn được thể hiện qua chỉ tiêu tổng TS/VCSH tăng 1,37 lần so với năm 

2011. Nguyên nhân do năm 2012, tốc độ tăng của tài sản (24,99%) cao hơn tốc độ tăng 

của vốn chủ sở hữu (0,68%). Mặc dù hai chỉ tiêu ROS và tổng TS/VCSH năm 2012 

đều tăng song hiệu suất sử dụng tổng tài sản lại giảm mạnh (1,51 lần) so với năm 2011 

do khoản phải thu khách hàng tăng cao (24,26%). Chính điều này đã khiến cho ROE 

năm 2012 giảm 0,74% so với năm 2011. 

 Năm 2013, tỷ suất sinh lời trên doanh thu giảm 0,04%. Mặc dù công ty đã có 

chính sách bán hàng trả chậm cho người tiêu dùng song doanh thu bán hàng của công 

ty vẫn giảm (17,09%) so với năm 2012. Bên cạnh đó hiệu suất sử dụng tổng tài sản và 

tổng TS/VCSH cũng giảm lần lượt là 0,04% và 0,91%. Điều này đã khiến cho ROE 

năm 2013 tiếp tục giảm 0,26% so với năm 2012. Có thể thấy, năm 2013 nhận thấy việc 

vay vốn để đầu tư kinh doanh không đem lại hiệu quả cao nên công ty đã hoàn trả một 

phần gốc vay khiến cho chỉ tiêu tổng giá trị tài sản trên vốn chủ sở hữu giảm. 

2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi  

2.4.1.  Kết quả đạt được 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế và nghiên cứu, phân tích dữ liệu, các chỉ số tài 

chính ta thấy Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi đã đạt được 

những kết quả như sau:  

- Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm trong năm 2012 – 2013, tuy đây là khó 

khăn chung của nên kinh tế nhưng công ty đã cố gắng không ngừng tránh rơi 

vào tình trạng kinh doanh không có lãi. 

- Trong quá trình kinh doanh, công ty đã tận dụng được nguồn vốn chiếm dụng 

từ đối tác và coi như một nguồn tài chính ngắn hạn để thanh toán những khoản 

phát sinh trong quá trình hoạt động. 

- Năm 2012, công ty đã đầu tư, mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị, 

phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng nhằm mục đích phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh của công ty và tạo điều kiện cho nhân viên được làm việc 

trong một môi trường thoải mái. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, giúp công ty tiết kiệm được một khoản 

chi phí phục vụ cho kinh doanh. 

- Việc nới lỏng chính sách tín dụng giúp công ty tạo lập thêm mối quan hệ với 

cả khách hàng cũ và mới. 
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2.4.2.  Hạn chế 

Mặc dù vốn chủ sở hữu năm 2012 – 2013 có tăng nhưng không nhiều do lợi 

nhuận của công ty giảm nên công ty chỉ giữ lại một phần nhỏ lợi nhuận không chia để 

bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ trọng nợ phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu trong 

tổng nguồn vốn cho thấy công ty đi vay nhiều hơn số vốn hiện có khiến cho tính tự 

chủ về tài chính của công ty thấp. Tuy việc sử dụng đòn bẩy tài chính tạo ra được lá 

chắn thuế cho công ty nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro thanh toán khi nợ đến hạn trả. 

Doanh thu thuần của công ty giảm mạnh nên vòng quả của vốn lưu đông khá 

thấp. Thời gian luân chuyển vốn quá dài và cao hơn rất nhiều so với trung bình ngành. 

Điều này làm cho doanh thu của công ty bị giám sút một cách nhanh chóng gây thiệt 

hại đối với công ty. 

Công tác sử dụng tiền không khoa học, mang tính ước lượng: Lượng tiền chiếm 

tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, việc tăng dự trữ tiền cũng khiến cho 

công ty phát sinh các chi phí cơ hội đầu tư vào công ty, đồng thời phát sinh chi phí bảo 

vệ, khó kiểm soát lượng tiền mặc dù để tiền mặt trong két. Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi là một doanh nghiệp nhỏ, hiện tại, công ty không có hoạt 

động đầu tư tài chính mà chủ yếu dùng vốn để đầu tư tăng quy mô cho công ty. Hoạt 

động quản lý tiền tại công ty cũng chưa được chú trọng, lượng tiền hàng năm liên tục 

tăng mà không hề có sự tính toán nào mà chủ yếu dựa vào cảm tính của công ty và loại 

hình kinh doanh mà công ty đang thực hiện. Dự trữ tiền mặt năm 2013 của công ty 

giảm đột ngột 88,37%, điều này khiến cho khả năng thanh toán tức thời của công ty 

gặp khó khăn và dễ gặp rủi ro khi có nhu cầu bất thường về vốn và tiền mặt. 

Khoản phải thu lớn gây ứ đọng vốn: Khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao thứ hai 

trong cơ cấu tài sản ngắn hạn có nghĩa là một tỷ lệ khá lớn tài sản ngắn hạn của công 

ty đã tồn đọng dưới dạng các khoản phải thu bị khách hàng chiếm dụng. Điều này ảnh 

hưởng đến công tác thu hồi vốn kinh doanh cũng như khả năng thanh toán của công ty. 

Công tác thu hồi vốn kém có thể gây nguy hiểm cho công ty, bởi nó sẽ gây ra tình 

trạng thiếu vốn trong thời điểm hiện nay, công ty luôn trong tình trạng cần vốn đề đầu 

tư. Chính sách quản lý các khoản phải thu tại công ty được đánh giá khá cao, tuy nhiên 

nhược điểm của nó là tốn thời gian, chi phí, công sức tìm kiếm, phân loại và kiểm định 

thông tin trước khi tiến hành tính toán. 

Việc nới lỏng chính sách tín dụng tuy đem lại cho công ty thêm nhiều khách 

hàng nhưng việc này cũng phát sinh thêm các khoản chi phí khác như chi phí quản lý 

nợ,… tăng mức độ rủi ro của các khoản nợ khó đòi, thời gian thu hồi nợ trung bình 

tăng mạnh kéo theo thời gian quay vòng tiền trung bình của công ty tăng cao. Mặt 

khác, vốn mà khách hàng chiếm dụng cao hơn nhiều so với vốn công ty chiếm dụng 
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được từ phía khách hàng và nhà cung cấp. Chứng tỏ trên thực tế công ty đã bỏ lỡ 

nguồn huy động vốn từ phía khách hàng – với đặc điểm không mất chi phí sử dụng. 

Công tác sử dụng tài sản ngắn hạn ngày càng kém hiệu quả: Các chỉ tiêu về 

hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn cho thấy công tác sử dụng tài sản ngắn hạn tại công 

ty đang ngày một kém hiệu quả, khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn thấp trong khi 

công ty liên tục đầu tư vào tài sản ngắn hạn. Điều này cho thấy sự lãng phí trong việc 

sử dụng tài sản ngắn hạn, doanh thu thu được hàng năm không tương xứng với quy mô 

đầu tư. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn hàng năm đang giảm dần, thời gian quay 

vòng tài sản ngắn hạn tăng cho thấy công tác thu hồi tài sản ngắn hạn của công ty ngày 

một giảm sút. Chính sách quản lý các khoản phải thu chưa tốt mặc dù công ty đã thực 

hiện nhiều chính sách thanh toán dành cho khách hàng nhằm kích thích trả nợ tuy 

nhiên khoản phải thu vấn tăng lên, số vòng quay các khoản phải thu giảm và thời gian 

thu tiền bình quân tăng. Do vậy, công ty cần phải có những nỗ lực để khắc phục 

nguyên nhân trên nhằm làm cho thời gian quay vòng khoản phải thu tăng, kỳ thu tiền 

giảm và ổn định hơn trong thời gian tới. 

 Khoản phải trả người bán tăng cao qua các năm, hơn nữa công ty thanh toán các 

khoản nợ sau thời gian quy định, điều này có thể khiến công ty tiết kiệm chi phí nhưng 

lại làm giảm uy tín đối với nhà cung cấp. 

Hàng tồn kho luôn ở mức cao khiến công ty mất thêm chi phí quản lý hàng tồn 

kho,… Công ty chưa áp dụng một mô hình quản lý nào vào vấn đề quản lý kho hay 

quản lý các khoản phải thu. Cách xây dựng chính sách tín dụng của công ty còn khá 

đơn giản, chỉ dựa vào những ý kiến chủ quan của công ty 

2.4.3.  Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan 

Việc quản lý tiền của Công ty còn chưa được hiệu quả: Công ty chưa có một mô 

hình quản lý mức dự trữ tiền, do đó hiện nay lượng tiền tại công ty vẫn tiếp tục tăng 

lên và chưa có dấu hiệu dừng cho thấy Công ty vẫn chưa tìm được điểm dự trữ tiền 

mặt tối ưu, chưa giúp công ty xác định được khoảng cách giới hạn trên và giới hạn 

dưới của lượng tiền mặt dự trữ để từ đó có những biện pháp bổ sung cũng như giảm 

bớt lượng tiền mặt để tránh lãng phí vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh. 

Công tác quản lý còn non nớt, thiếu nhạy bén: Trong giai đoạn 2011 - 2013 mặc 

dù sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên, công ty là 

đáng ghi nhận nhưng từ những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả đem lại trong công 

tác sử dụng tài sản ngắn hạn nói riêng và công tác quản l  tài chính nói chung chưa 

thực sự hiệu quả, vẫn còn đâu đó sự thiếu quyết đoán và nhanh nhạy trong việc nắm 

bắt tình hình đang diễn ra trong nội tại doanh nghiệp. 
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- Nguyên nhân khách quan 

Nền kinh tế thế giới suy thoái, đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; giá dầu 

thô, giá vàng và các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu trên thị trường 

quốc tế tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm; khủng hoảng nợ công xảy ra ở 

nhiều nước thuộc khối EU;… đã có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam 

nói chung, và công ty nói riêng. 

Hàm lượng vốn cố định thấp do công ty tập trung vào vay vốn để phục vụ cho 

sản xuất kinh doanh nên lượng vốn lưu động luôn cao hơn lượng vốn cố định. Hiệu 

suất sử dụng vốn cố định thấp do trong ba năm lượng vốn cố định của công ty tăng 

không đáng kể trong khi đó doanh thu thuần lại giảm khá nhiều. 

Tỷ suất sinh lời liên tục giảm do tốc độ giảm của lợi nhuận sau thuế nhanh hơn 

tốc độ giảm của doanh thu thuần; công ty chưa biết cách tiết kiệm chi phí trong khâu 

quản lý thu hồi công nợ và quản lý hàng tồn kho. 

Hệ số thu nợ của công ty cao hơn so với trung bình ngành là do số vốn rải rác từ 

các công trình mang tính chất nhỏ lẻ mà công ty chưa thu được. Hơn nữa các công 

trình lớn do chưa hoàn thiện nên chủ đâu tư chưa trả hết nợ cho công ty, tình hình kinh 

tế khó khăn khiến nhiều khách hàng đề nghị công ty cho phép trả chậm khiến cho công 

tác quản lý các khoản phải thu gặp nhiều khó khăn, tốn kém chi phí quản lý các khoản 

phải thu đó. 

Doanh nghiệp chưa thực hiện được việc tính toán mức dự trữ nguyên vật liệu cho 

quá trình sản xuất hợp lý. Việc tính toán chủ yếu dựa trên việc sử dụng và dự trữ kỳ 

trước, không có sự so sánh, đối chiếu giữa các kỳ nên hiệu quả quản lý hàng tốn kho 

và lưu kho chưa đạt hiệu suất cao nhất. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Thông qua việc phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi cho thấy thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn 

của công ty. Qua đây thấy được những thành tựu mà công ty đã đạt được: 

Đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực một cách hợp lý 

Tài sản ngắn hạn của công ty tăng lên đáng kể đặc biệt là tài sản ngắn hạn 

Công tác bảo quản và sử dụng nguyên kiệu, vật liệu được khai thác và thực hiện 

hiệu quả, mang lại hiệu quả sử dụng trong trong quá trình hoạt động kinh doanh của 

công ty,… 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công ty vẫn còn những hạn chế như: 

Công tác thu hồi nợ chưa đạt hiệu quả thật sự cao, số vốn bị chiếm dụng nhiều 

Cơ cấu tài sản còn chưa cân đối: tỷ lệ vốn chủ sở hữu ít, nợ phải trả lớn hơn rất 

nhiều cho thấy khả năng thanh toán của công ty chưa cao, gặp nhiều rủi ro trong việc 

thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp,… 

Phương pháp quản lý tài sản ngắn hạn chưa hiệu quả 

Vì vậy trong thời gian tới công ty cần phải hoàn thiện và có những giải pháp thiết 

thực hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của mình. Chương 3: Giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi sẽ nghiên cứu vấn đề này. 
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CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN 

NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

CƯỜNG KHÔI 

3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại  

Cƣờng Khôi 

Việc hội nhập với nền kinh tế thế giới giúp mở rộng quan hệ hợp tác với các 

nước bên ngoài, kéo theo đó là các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Hơn thế 

nữa Nhà nước khuyến khích đầu tư nên các công ty mới xuất hiện ngày càng nhiều, 

điều này tạo ra cơ hội nhưng cũng gây những thách thức không nhỏ cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. Vì vậy công ty cần đặt ra cho mình những 

mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. 

Trong năm 2014 để chuẩn bị cho việc đấu thầu các dự án quan trọng sắp tới, ban 

lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu doanh thu hàng năm phải đạt ít nhất từ 7 tỷ trở lên. 

Mục tiêu mà công ty đề ra sẽ gặp nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế hiện nay. 

Chính vì vậy công ty cần cố gắng hết mình, mặc dù mục tiêu đặt ra là rất cao nhưng 

với tiềm lực của mình cùng với nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao thì 

mục tiêu đã đặt ra là có thể đạt được.Tuy nhiên đây mới chỉ là mục tiêu ngắn hạn mà 

công ty đặt ra cho năm 2014, công ty cần đặt ra những mục tiêu dài hạn cho những 

năm tiếp theo: 

- Mua sắm máy móc hiện đại để phù hợp với tình hình cạnh tranh khốc liệt trên 

thị trường, đáp ứng nhanh và hiệ quả qua cho nhu cầu của khách hàng và của 

bản than công ty trong thi công công trình xây dựng. 

- Tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân viên, phục vụ việc mở rộng thị 

trường, mở rộng quy mô hoạt động của công ty. Lấy hiệu quả nền kinh tế là 

thước đo cho sự phát triển bền vững của công ty góp phần giúp chi công ty có 

chỗ đứng trên thị trường. 

- Đẩy mạnh công tác quảng cáo, công tác thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm 

về nguyên liệu, vật liệu xây dựng với chat lượng cao, giá cả hợp l  để đáp ứng 

mọi nhu cầu của khách hàng. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường để nắm bắt rõ các thong tin thị 

trường, sản phẩm, giá cả để có những điều chỉnh phù hợp trong việc ổn định 

các hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh thu của công ty. 

3.1.1.  Đánh giá môi trường kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại Cường Khôi  

- Thuận lợi 

Chính sách kinh tế và tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp: Hiện nay 

theo đánh giá chunh từ nhiêu nguồn thông tin thì thị trường vật liệu xây dựng đã khá 
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bình ổn. Tuy nhiên vẫn còn nguy cơ biến động khi tình hình kinh tế và chính trị thế 

giới bất ổn, vì vậy giữ vững ổn định nền kinh tế vĩ mô là ưu tiên của chính phủ. Năm 

2013, ngành xây dựng mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn trong GDP nhưng đạt mức 

tăng 5,83% cao hơn nhiều với mức tăng 3,25% của năm trước. Trong bối cảnh kinh tế 

thế giới những năm qua co nhiều bất ổn, sản xuất trong nước gặp khó khăn, lạm phát 

tăng cao, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện ưu tiên 

kiềm chế lạm phát (CPI tháng 12 năm 2013 tăng 6,04%, thấp hơn mức tăng cuối năm 

2012 là 6,81%), ổn định kinh tế vĩ mô nên đây là mức tăng hợp lý, khẳng định tính 

đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp của Chính phủ ban hành. 

Ngành nghề: Xây dựng đang trở thanh một trong những ngành mũi nhọn của 

nước ta. Là ngành tổng hợp liên quan đến nhiều mặt hoạt động xã hội, kinh tế, văn hóa 

xã hội, xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa của các doanh nghiệp và người dân. Nhà 

nước cũng đưa ra những chính sách ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh 

nghiệp trong ngành xây dựng: 

 Gia hạn thời gian nộp thuế thời hạn 6 tháng cho các doanh nghiệp sử dụng 

nhiều nhân công lao động trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng các 

công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. 

 Giảm 50% tiền thuế đất phải nộp năm 2012 theo quy định tại quyết định số 

2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 

thuế đất trong 2 năm đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ 

Tất cả những điều trên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh 

và đầu tư xây dựng có thể đứng vững trên thị trường. 

- Khó khăn 

Đối thủ cạnh tranh: Do nhu cầu phát triển của kinh tế xã hội, việc phát triển cơ 

sở hạ tầng, các công trình phục vụ cho nhu cầu của con người ở khắp mọi nơi nên 

ngày càng có nhiều doanh nghiệp thành lập để đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên các 

doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp nhỏ như Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi không dễ dàng phát triển như mong đợi vì đa số các 

doanh nghiệp xây dựng đã hoạt động nhiều năm trong ngành, sự am hiểu của họ về thị 

trường, các bạn hàng lâu năm đều trực thuộc các Tổng Công ty Nhà nước lớn. Đặc biệt 

nhưng doanh nghiệp này có lợi thế về vốn, công nghệ hiện đại, chiến lược kinh doanh 

tốt  sẽ là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Khách hàng: Với vai trò là chủ đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn nhà thầu, nhà 

cung cấp nguyên vật liệu theo ý muốn nên các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh một 

cách quyết liệt về giá cả, chất lượng, tiến độ bàn giao công trình, giao hàng mà vẫn 

phải đảm bảo doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận. 
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Nhà cung cấp: Ngành xây dựng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên vật liệu 

là xi măng, sắt, thép, các loại máy trộn bê tông hay công cụ dụng cụ khác…Yếu tố chi 

phí này luôn tác động mạnh đến quá trình đầu tư và xây dựng công trình. Thị trường 

các nguồn nguyên vật liệu này biến động rất mạnh vì vậy các nhà cung cấp có thể lợi 

dụng thị trường ép giá ảnh hưởng đến quá trình, thời gian và tiến độ thực hiện dự án 

đối với các chủ thầu, ảnh hưởng đến nguồn hàng phục vụ khách hàng, gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty trách 

nhiệm hữu hạn thƣơng mại Cƣờng Khôi 

3.2.1.  Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt 

Quy mô của tài sản ngắn hạn chiếm trong tổng tài sản của công ty là rất lớn, phản 

ánh sự mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng bên cạnh đó 

tỷ trọng của tiền chiếm trong tổng số tài sản ngắn hạn là rất cao và ngày một tăng, điều 

này có thể dẫn đến phát sinh các chi phí cơ hội đầu tư. Do vậy, công ty cần có ngay 

biện pháp điều chỉnh và giữ tiền mặt ở mức vừa phải, đủ để đảm bảo cho hoạt động 

thanh toán mà không làm lãng phí tiền.  

Tiền mặt đặc biệt có vai trò quan trọng trong thanh toán tức thời của công ty. 

Chính vì vậy,cCông ty nên xác định một mức dự trữ tiền mặt hợp lý và tối ưu nhất để 

vừa đảm bảo khả năng thanh toán nhanh trong những trường hợp cấp thiết vừa tránh 

mất chi phí cơ hội của việc giữ tiền mặt.  

Bên cạnh đó, để đạt được mức cân bằng về lượng vốn bằng tiền công ty có thể sử 

dụng các biện pháp dưới đây: 

- Xác định nhu cầu vốn bằng tiền và thời gian vốn bằng tiền cần được tài trợ. Để 

làm được điều này thì phải thực hiện tốt các công tác quan sát, nghiên cứu và vạch rõ 

quy luật của việc thu – chi.  

- Ngoài ra, công ty nên có những biện pháp rút ngắn chu kỳ vận động của tiền 

mặt càng nhiều càng tốt để tăng lợi nhuận, bằng cách giảm thời gian thu hồi những 

khoản nợ, kéo dài thời gian trả những khoản phải trả. Tuy nhiên việc kéo dài thời gian 

trả nợ có thể làm doanh nghiệp mất đi uy tín, chính vì vậy cần tìm ra thời gian chiếm 

dụng vốn một cách hợp l  để vừa rút ngắn thời gian quay vòng tiền mà vẫn giữ được 

uy tín cho doanh nghiệp. 

Công ty có thể áp dụng mô hình quản lý tiền mặt của Miller Orr: Mô hình này 

không xác định điểm dự trữ tiền mặt tối ưu mà xác định khoảng cách giữa giới hạn 

trên và giới hạn dưới của dự trữ tiền mặt. Nếu lượng tiền mặt nhỏ hơn giới hạn dưới 

thì công ty phải bán chứng khoán để có lượng tiền mặt ở mức dự kiến, ngược lại tại 

giới hạn trên công ty sử dụng số tiền vượt quá mức giới hạn mua chứng khoán để đưa 
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lượng tiền mặt về mức dự kiến. Khoảng dao động tiền mặt được xác định bằng công 

thức sau: 

     (
 

 
 
  
   

 
  
   
)
   

 

Trong đó: 

D: Khoảng cách của giới hạn trên và giới hạn dưới của lượng tiền mặt dự trữ 

Cb: Chi phí của mỗi lần giao dịch mua bán chứng khoán 

Vb: Phương sai của thu chi ngân quỹ 

i: Lãi suất 

Ví dụ cụ thể với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi: Giả sử 

Công ty có mức dư tối thiểu của tiền là 1.000 triệu đồng; phương sai luồng tiền hàng 

ngày trung bình 500 triệu đồng (ứng dụng với độ lệch chuẩn 22 triệu đồng một ngày), 

lãi suất 0,25%/ngày, chi phí giao dịch mỗi lần bán chứng khoán là 0,4 triệu đồng. Từ 

đó, ta tính được khoảng cách giữa các đường giới hạn là: 

    (
 

 
 
       

       
)
   

        

Giới hạn trên = 1.000 + 117,45 = 1.117,45 (triệu đồng) 

Giới hạn dưới = 1.000 + 117,45/3 = 1.039,15 (triệu đồng) 

Như vậy, nếu lượng tiền mặt nhỏ hơn 1.039,15 triệu đồng thì công ty phải bán 

chứng khoán hoặc giảm lượng tiền mặt để kéo lượng tiền mặt xuống mức dự kiến, 

ngược lại tại mức 1.117,45 triệu đồng, công ty sử dụng số tiền vượt quá mức giới hạn 

mua chứng khoá hoặc bổ dung lượng tiền để đưa lượng tiền mặt về mức dự kiến. Nhờ 

vào mô hình này mà công ty có thể xác định được mức dự trữ tiền hợp lý, vừa giúp 

công ty đảm bảo khả năng thanh toán, đồng thời đảm bảo được khả năng sinh lời của 

lượng tiền nhàn rỗi. 

Đây là mô hình mà thực tế được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Khi áp dụng 

mô hình này, mức tiền mặt giới hạn dưới thường được lấy là mức tiền mặt tối thiểu. 

Phương sai của thu chi ngân quỹ được xác định bằng cách dựa vào số liệu thực tế của 

một quỹ trước đó để tính toán. Tiền mặt là loại tài sản không sinh lãi, do vậy trong 

quảng lý tiền mặt thì việc tối thiểu hóa lượng tiền mặt phải giữ là mục tiêu quan trọng 

nhất. Tuy nhiên việc giữ tiền mặt trong kinh doanh cũng là vấn đề cần thiết bởi nó đảm 

bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày, tạo lợi thế cho việc mua hàng của công ty. 

Quản lý tiền mặt là quản lý tiền giấy, tiền gửi ngân hàng và các loại tài sản gắn 

với tiề mặt như các loại chứng khoán có khả năng thanh khoản cao. Các loại chứng 

khoán gần như tiền mặt giữ vai trò như một “bước đệm” cho tiền mặt vì nếu số dư tiền 

mặt nhiều công ty có thể đầu tư vào chứng khoán có khả năng thanh khoản cao, nhưng 

khi cần thiết cũng có thể chuyển đổi chúng sang tiền mặt, công ty cần cân nhắc sử 
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dụng tiền mặt dự trữ và lượng tiền đầu tư cho các chứng khoán này một cách hợp lý 

nhằm tối đa hóa lượng tiền mặt nắm giữ. 

3.2.2.  Quản lý, sử dụng hiệu quả các khoản phải thu 

Có thể thấy khoản phải thu trong 2 năm 2012 – 2013 đang có xu hướng tăng cao, 

vòng quay khoản phải thu thấp, nghĩa là khách hàng đang thanh toán chậm, mức độ 

chiếm dụng vốn của khách hàng ngày càng cao và chiếm dụng càng lâu. Điều này ảnh 

hưởng xấu tới dòng tiền của công ty, khiến công ty mất thêm khoản chi phí quản lý nợ 

và chi phí phải trả cho các khoản vay để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của công ty.  

Trong chính sách tín dụng thương mại công ty cần đánh giá kỹ ảnh hưởng của 

chính sách bán chịu đối với lợi nhuận của mình. Để hạn chế mức thấp nhất mức độ rủi 

ro có thể gặp trong việc bán chịu công ty có thể xem xét trên khía cạnh mức độ uy tín 

của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng. Khi áp dụng chính sách này công ty 

có thể mất đi bộ phận khách hàng nhưng sẽ tránh được lượng tiền bị chiếm dụng cao. 

Bên cạnh đó công ty cũng nên áp dụng chính sách cho khách hàng hưởng chiết khấu 

thanh toán khi khách hàng thanh toán sớm, điều này giúp công ty có thể nhanh chóng 

thu hồi các khoản phải thu, hạn chế rủi ro và các chi phí không cần thiết phát sinh làm 

giảm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty. 

Trong công tác thu hồi nợ, công ty cần lên kế hoạch và xây dựng một quy trình 

thu nợ có hiệu quả. Công ty cần mở sổ theo dõi chi tiết các khoản nợ, tiến hành sắp 

xếp các khoản phải thu theo thời gian đểcó thể biết được khoản nợ nào sắp đến hạn để 

có biện pháp hối thúc khách hàng trả nợ. Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu 

thụ, kiểm tra khách hàng đang nợ về số lượng và thời gian thanh toán, tránh tình trạng 

để các khoản phải thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi. 

Tuổi của khoản  phải thu (ngày) 
Tỷ lệ của khoản phải thu so với 

doanh thu bán chịu (%) 

1. Nợ phải thu trong hạn 40% 

0 – 60 40% 

2. Nợ phái thu quá hạn 60% 

1 – 90 25% 

91 – 180 20% 

>180 15% 

Sau khi đã lập bảng theo dõi các khoản phải thu, công ty cần theo dõi chặt chẽ 

các khoản nợ này: 

Đối với những khoản nợ sắp đến hạn (0 – 60 ngày): công ty cần chuẩn bị sẵn 

sàng các chứng từ, văn bản cần thiết để tiến hành thu hồi nợ. 

Đối với những khoản nợ quá hạn: chủ động áp dụng những biện pháp thích hợp 

để thu hồi các khoản nợ này. Khi thực hiện bán chịu, khó tránh khỏi phát sinh nợ quá 
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hạn, tùy theo mức độ thời gian của các khoản nợ để áp dụng biện pháp thích hợp. Có 

thể chia làm ban giai đoạn: 

 Giai đoạn đầu: khi nợ quá hạn mới phát sinh (quá hạn từ 1 – 90 ngày), công ty 

cần áp dụng các biện pháp mềm mỏng, có tính chất đề nghị, yêu cầu thông qua 

việc gửi thư hay gọi điện thoại,… 

 Giai đoạn hai: nợ quá hạn tỏng khoản từ 91 – 180 ngày áp dụng các biện pháp 

cứng rắn hơn, cử người trực tiếp tới đòi nợ, những yêu cầu đòi nợ, những yêu 

cầu đòi nợ gửi tới khách hàng cần kiên quyết, mang tính pháp l ,… 

 Giai đoạn ba: công ty cần cân nhắc tới biện pháp thuê các công ty thu hồi nợ: 

Công ty nên áp dụng các biện pháp tài chính thúc đầy khách hàng trả ợ sớm như 

chiết khấu tahnh toán sớm và có hình thức phạt khi khách hàng vi phạm thời hạn thanh 

toán. Với những khách hàng thực hiện thanh toán lớn, công ty cũng có thể cho khách 

hàng hưởng chiết khấu thanh toán. 

Để phân nhóm rủi ro, công ty có thể sử dụng mô hình cho điểm tín dụng như sau: 

Điểm tín dụng = 4* khả năng thanh toán lãi + 11* khả năng thanh toán 

nhanh + 1* số năm hoạt động  

Xây dựng quy trình phân tích tín dụng khách hàng: 

 Tập hợp hồ sơ từng khách hàng 

Hồ sơ này bao gồm các báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), báo cáo xếp hạng 

tài chính từ các tổ chức chuyên xếp hạn, thông tin về uy tín khách hàng từ những kinh 

nghiệm trước đây. 

Hồ sơ khách hàng nên được quản lý trên hệ thống máy tính, sắp xếp rõ ràng và 

phân loại cụ thể. 

 Tính toán các chỉ tiêu và tiến hành gắn tọng số cho từng yếu tố: 

Các chỉ tiêu được tính toán từ hồ sơ của từng khách hàng bao gồm: khả năng 

tahnh toán, hệ số sinh lời trên tổng vốn, tỷ lệ phần mua chịu của khách hàng trong tổng 

doanh thu của công ty. 

Ví dụ: phân tích một khách hàng lâu năm của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Mai 

Bảng 3.1. Bảng chỉ tiêu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Phƣơng Mai năm 2013 

Chỉ tiêu Giá trị (triệu đồng) 

1. Tài sản ngắn hạn 6.368 

2. Hàng tồn kho 1.055 

3. Nợ ngắn hạn 5.747 

4. Lợi nhuận sau thuế 218 
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Chỉ tiêu Giá trị (triệu đồng) 

5. Nguồn vốn 7.414 

6. EBIT 291 

7. Chi phí lãi vay 0,7 

8. Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0,81 

9. Hệ số sinh lời trên tổng vốn (lần) 0,03 

10. Khả năng trả lãi (EBIT/ Chi phí lãi vay) (lần) 415,7 

11. Số năm hoạt động (năm ) 4 

12. Điểm tín dụng 1.675,7 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Mai) 

Điểm tín dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Mai là 1.675,7. Đây là 

số điểm rất cao, chứng tỏ công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Mai thuộc nhóm rủi ro 

thanh toán thấp, đồng thời chứng tỏ công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Mai có đầy 

đủ khả năng thanh toán đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. 

Việc chấm điểm tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho cả Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi lẫn khách hàng của công ty. Điểm tín dụng cho phép tổ 

chức cho vay mở rộng tới các phân khúc thị trường mà trước đây chưa được phục vụ 

đầy đủ. Ngoài ra, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng và khách 

quan hơn, với phần lớn các đơn xin vay nhận được câu trả lời trong thời gian tính bằng 

phút, thay vì bằng ngày. Cuối cùng, bằng cách sử dụng điểm tín dụng để dự đoán rủi 

ro một cách có hiệu quả hơn, tổ chức cho vay đã có thể giảm chi phí cho các dịch vụ 

thiết yếu như cho vay thế chấp, cho vay tiêu dùng cá nhân và thẻ tín dụng. Mặc dù 

được mở rộng tới những thị trường trước đây chưa được phục vụ đầy đủ, nhưng tỷ lệ 

rủi ro thực tế vẫn thấp hơn khi sử dụng điểm tín dụng, bởi vì tổ chức cho vay có thể 

quản lý rủi ro một cách tích cực hơn và duy trì rủi ro ở mức độ thích hợp. 

(Nguồn: (2010), “Lợi ích kinh tế của chấm điểm tín dụng”,www.transunion.com, 

http://www.transunion.com/docs/interstitial/TransUnion_WhitePaper_CreditScoring_

vn.pdf )  

3.2.3.  Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi công nợ 

Mặc dù đã phân tích trong việc lựa chọn các nhóm khách hàng uy tín, tuy nhiên 

doanh nghiệp không tránh khỏi những rủi ro khi thực hiện chính sách cho khách hàng 

mua chịu. Cụ thể là khách hàng không thanh toán đúng hạn hoặc kéo dài thời gian 

thanh toán, việc này dẫn đến sinh ra các khoản nợ xấu mà doanh nghiệp vẫn phải thu 

hồi lại. Khi quyết định thực hiện chính sách tín dụng cho khách hàng, doanh nghiệp 

trước tiên cần lưu   3 bước sau: 

http://www.transunion.com/
http://www.transunion.com/docs/interstitial/TransUnion_WhitePaper_CreditScoring_vn.pdf
http://www.transunion.com/docs/interstitial/TransUnion_WhitePaper_CreditScoring_vn.pdf
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Bƣớc 1: Các số liệu khi giao dịch, mua hàng, thanh toán của khách hàng phải 

được ghi chép lại chính xác 100%. Doanh nghiệp cần phân loại các khoản nợ của 

khách theo tuổi nợ. 

Bƣớc 2: Kết hợp với Bộ phận bán hàng trong Phòng kinh doanh để đốc thúc 

khách hàng thanh toán, khi hóa đơn sắp hết hạn thì Bộ phận quản l  nợ thuộc phòng 

Kế toán phải tiến hành gọi điện/gửi thư nhắc nhở khách sắp hết thời hạn để chuẩn bị. 

Bƣớc 3: Xử l  các khoản nợ đến hạn chưa thanh toán bằng nhiều cách: gửi thư 

liên tục, nhờ các công ty chuyên thu nợ hoặc luật sư để đàm phán, đốc thúc khách 

hàng về việc thanh toán nợ.  

Việc theo dõi các khoản phải thu định kì giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả, 

phát hiện những khoản tín dụng có vấn đề và thu thập những thông tin liên quan để 

giảm thiểu ngay những khoản hao hụt một cách hiệu quả, nhanh chóng. Doanh nghiệp 

có thể sử dụng các công cụ sau đây để theo dõi: Kỳ thu tiền bình quân; thời hạn các 

khoản phải thu; số dư các khoản phải thu. 

Tuy nhiên, mỗi công cụ có những ưu nhược điểm riêng và cần được doanh 

nghiệp chọn lựa sao cho phù hợp với trường hợp của mình. Do vậy, ưu tiên tốt nhất 

với doanh nghiệp là thực hiện phân loại và theo dõi số dư nợ của từng nhóm khách 

hàng theo các mô hình điểm tín dụng mà công ty đang áp dụng. 

Một chính sách thu nợ hiệu quả phải được kết hợp hiệu quả giữa mục đích hạn 

chế rủi ro tín dụng và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong giới hạn nhất định, 

chi phí để thực hiện hoạt động thu nợ càng cao, tỷ lệ thất thoát càng thấp và kỳ thu tiền 

càng ngắn. Tuy nhiên, nếu gia tăng chi phí thu nợ trong thời gian dài thì kết quả thực 

hiện không còn được hiệu quả, tích cực nữa. Như vậy, công ty cần cân nhắc giữa một 

bên là giảm đầu tư vào khoản phải thu, mất mát; một bên là tăng chi phí kiểm soát tín 

dụng, tăng cường hoạt động thu nợ. Một khoản phải thu chỉ tốt khi được thanh toán 

đúng hạn, công ty không thể chờ quá lâu đối với các hóa đơn quá hạn trước khi khởi 

sự thu tiền. Tuy nhiên, nếu áp dụng các thủ tục thu tiền quá sớm, không hợp l  có thể 

làm mất lòng những khách hàng thực chất có l  do chính đáng cho sự chậm trễ của họ. 

Trước khi thực thi các thủ tục thu nợ cần phải đặt ra các vấn đề về giá trị của khoản nợ 

quá hạn và thời gian quá hạn. Thủ tục thu nợ thường bao gồm trình tự hợp l  cho các 

giải pháp mà công ty áp dụng như điện thoại, thư tín, viếng thăm cá nhân, hoạt động 

luật pháp, chẳng hạn: 

Bảng 3.2. Thủ tục thu nợ 

Thời gian quá hạn Hành động cần thiết 

Sau 15 ngày Gửi kèm hóa đơn nhắc nhở trả tiền 

Sau 45 ngày Gửi kèm thông tin hóa đơn thúc giục 
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Thời gian quá hạn Hành động cần thiết 

Sau 75 ngày Gửi thư kèm hoá đơn khuyến cáo sẽ huỷ bỏ giá trị tín dụng 

Sau 80 ngày  Gọi điện khẳng định thông báo cuối cùng về huỷ bỏ tín dụng 

Sau 105 ngày Gửi thư huỷ bỏ giá trị tín dụng 

Sau 135 ngày 
Liệt kê vào nợ khó đòi, nếu giá trị lớn có thể đòi bằng con 

đường pháp luật. 

(Nguồn: (2009), “ Giáo trình quản trị tài chính”, NXB Nông Nghiệp) 

Doanh nghiệp còn có thể sử dụng các dịch vụ thu nợ thông qua bao thanh toán, 

dịch vụ này đem lại hiệu quả cao nhưng chi phí sử dụng lớn, do vậy doanh nghiệp cần 

cân nhắc khi sử dụng. 

3.2.4.  Hàng tồn kho 

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra liên tục, việc dữ 

trữ nguyên vật liệu là vô cùng cần thiết nhưng cũng phải có chiến lược dự trữ hợp lý. 

Lượng hàng tồn kho này liên quan đến các chi phí như: chi phí bốc xếp, bảo hiểm, chi 

phí do giảm giá trị hang hóa trong quá trình dự trữ, chi phí hao hụt, mất mát, chi phí 

bảo quản, chi phí trả tiền lãi vay,… 

Hiện tại, công ty chưa áp dụng một mô hình hay phương pháp quản lý việc cung 

cấp hay dự trữ nguyên vật liệu cụ thể nào mà chỉ quản lý theo kinh nghiệm, việc đặt 

hang với khối lượng như thế nào, lượng dự trữ trong kho bao nhiêu chưa được quản lý 

một cách khoa học và bài bản. Vì vậy, Công ty cần nghiên cứu, lựa chọn phương pháp 

quản lý hàng tồn kho một cách hợp lý. 

Để quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, Công ty cần quản l  thông qua định mức 

tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tồn kho nguyên vật liệu và công tác mua sắm 

nguyên vật liệu. 

- Yêu cầu về nhà kho 

Thiết kế, xây dựng theo quy định (TCVN 2622:1995, TCVN 4604:1989, TCVN 

3288:1979), đảm bảo an toàn với khu dân cư; 

Khô ráo, chống thấm, dột, thoáng mát, có thu lôi chống sét đảm bảo kho nguyên 

vật liệu không bị hao mòn do điều kiện thời tiết thay đổi (sử dụng tôn mát hay gạch 

ngói để lợp mái của kho, xây tường bao bằng gạch, độ dày 10cm để có chát xi măng 

tránh thấm nước mưa); 

Sắp xếp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng theo hàng, theo dãy một cách 

hợp l  để thuận tiện cho việc bốc xếp, tháo dỡ khi cần thiết: mỗi dãy kệ cách nhau từ 

1,5 đến 1,8 mét để đảm bảo cho việc bốc, xếp dễ dàng 

Kho phải được thường xuyên kiểm tra tránh tình trạng ngấm nước làm hỏng 

nguyên liệu (xi măng), hay làm cho sắt, thép bị gỉ sét không sử dụng được; 
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Quản lý kho chặt chẽ (ghi chép vào sổ sách đầy đủ, chính xác về nhập kho, xuất 

kho, thời gian, giá xuất kho,…). 

- Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu: 

Công ty cần xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh của Công ty, từ đó xác định mức tiêu hao một cách toàn diện, đồng 

thời kiểm soát được chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty. Việc đưa 

ra định mức tiêu hao nguyên vật liệu cần đi kèm với cơ chế tiền lương phù hợp để thúc 

đẩy cán bộ công nhân viên trong Công ty tăng cương tiết kiệm, nỗ lực tìm kiếm và 

phát huy sang kiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý. 

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cần được kiểm tra thường xuyên, điêu chỉnh 

cho phù hợp đảm bảo vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn cung cấp cho khách hang những 

sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất. Quy định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 

khối lượng công trình hoàn thành. Thường xuyên cập nhật để có những thay đổi trong 

định mức phù hợp với thực tiễn. càng ít nguyên vật liệu cho một khối lượng thi công 

thì càng cần ít vốn lưu động. 

- Xác định mức tồn kho nguyên vật liệu: 

 Đây là việc xác định mức tồn kho tối đa và tối thiểu để đảm bảo hoạt động kinh 

doanh diễn ra liên tục và không gây tồn đọng vốn của công ty. Công ty cần xác định rõ 

danh mục các loại nguyên vật liệu cần dự dữ, nhu cầu số lượng, thời gian cung cấp. 

Việc tồn tại vật tư dự trữ cũng là bước đệm quan trọng trong quá trình luân chuyển tài 

sản ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Nếu lượng dữ trữ trong kho quá lớn sẽ tốn 

kém về chi phí bảo quản và lưu kho gây ứ đọng vốn của công ty, còn nếu dự trữ ít sẽ 

làm cho hoạt động kinh doanh bị gián đoạn làm giảm hiệu quả kinh tế của công ty. Để 

tăng khả năng quản lý vật tư tồn kho, khối lượng thi công xây lắp dở dang, công ty cần 

thực hiện tính toán theo mức lưu kho hợp l  trên cơ sở cân đối chi phí lưu kho và 

những thiệt hại do chậm tiến độ từ nhà cung cấp. 

- Công tác mua sắm nguyên vật liệu 

Trên cơ sở kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, phòng vật tư sẽ nghiên cứu, lựa 

chọn nhà cung cấp, đàm phán, k  kết hợp đồng, quản lý việc cung cấp và kiểm tra chất 

lượng. Yêu cầu trong quá trình mua sắm nguyên vật liệu này là phải tăng cường quản 

lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực như lấy trộm, nhà cung 

cấp giao thiếu hàng cho công ty,… Với nguồn cung ứng ngày càng đa dạng, công ty 

luôn phải cập nhật thông tin về thị trường, về các nhà cung cấp để lựa chọn được 

nguồn cung cấp với chi phí thấp nhất, sản phẩm chất lượng nhất nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài sản của công ty: loại nguyên vật liệu nào bán nhiều nhất, khách hàng 

ưu dùng và lựu chọn nhiều nhất; các sản phẩm chất lượng tốt nhưng giá cả nhập 

nguyên vật liệu phải là giá ưu đãi nhất, tốt nhất để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.  
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- Kiểm kê, phân loại nguyên vật liệu 

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý hàng tồn kho, hoạt động kiểm kê, phân 

loại nguyên vật liệu là hết sức cần thiết. Công ty cần quan tâm nhiều hơn trong hoạt 

động này đồng thời theo dõi tình hình nguyên vật liệu tồn kho không sử dụng, nguyên 

vật kém chất lượng, từ đó đưa ra quyết định xử lý vật tư một cách phù hợp nhằm thu 

hồi vốn và tăng hiệu quả sử dụng tài sản. Thường xuyên làm công tác kiểm tra hàng 

tồn kho thông qua sổ sách chi tiết nhập kho, xuất kho của công ty để năm rõ tình hình 

kho hàng, đảm bảo phục vụ cho haotj động kinh doanh của công ty diễn ra liên tục.  

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải căn cứ vào sự đánh giá nguyên vật liệu 

khi kiểm kê và giá cả thực tế trên thị trường. Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh 

năm trên cơ sở tình hình năm, báo cáo chi tiết số lượng theo từng quý, tháng. Kiểm tra 

chất lượng số hàng hóa khi nhập về. Nếu hàng kém phẩm chất thì phải yêu cầu nàh 

cung cấp bồi thường, tranhs thiệt hại cho công ty 

Để hoạt động quản lý nguyên vật đạt hiệu quả đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận trong công ty. Bộ phận vật tư lập kế hoạch sử dụng phải 

sát với nhu cầu thực tế, xác định lượng dự trữ an toàn, chính xác. Ngoài ra, bộ phận 

cung ứng phải cung cấp đúng, đủ và kịp thời đồng thời quản lý chặt chẽ, kiểm kê 

thường xuyên nguyên vật liệu đầu ra và đầu vào. 

Như vậy, quản lý chặt chẽ việc mua sắm nguyên vật liệu và sử dụng nguyên vật 

liệu hợp lý sẽ giúp công ty giảm được chi phí tồn kho, tránh tình trạng ứ đọng vốn, góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty. 

3.2.5.  Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ nhân viên 

- Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn 

Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Cường Khôi chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, kinh 

doanh vật tư nên công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn có 

vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Do đó lãnh 

đạo công ty cần quan tâm đúng mức tới công tác quản lý tài sản ngắn hạn, từ đó có sự 

đầu tư thỏa đáng nhằm tổ chức nghiên cứu các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản ngắn hạn của công ty cao hơn nữa. 

- Tăng cƣờng đào tạo cán bộ, nhân viên 

Có chính sách tuyển dụng tốt, kế hoạch đào tạo phù hợp với chuyên môn, nghiệp 

vụ để thu hút nguồn nhân lực có kiến thức, có kỹ năng và năng lực, đáp ứng như cầu 

phát triển mới của công ty. 

Thường xuyên cử cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ làm công tác tài chính kế toán 

đi học các lớp nâng cao kiến thức chuyên môn hoặc các lớp đào tạo ngắn hạn chuyên 
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ngành để cập nhật kiến thức, thông tin phục vụ công tác quản lý. Coi trọng công tác 

bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên: điều cán bộ chủ chốt của công ty 

tham gái các lớp đào tạo cán bộ về quản lý tài sản ngắn hạn, nâng cao trình độ kế toán 

cho nhân viên phòng kế toán;  

Lao động là một nhân tố cực kì quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử 

dụng tài sản nói riêng và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói 

chung. Các công ty cũng cần có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ 

lao động và triệt để khai thác nguồn lực này. 

Khi được đào tạo, bồi dưỡng, trình độ người lao động sẽ cao hơn, nắm vững lý 

thuyết cũng như thực tế ứng dụng trong sử dụng tài sản cố định như máy móc, thiết bị 

văn phòng; tài sản lưu động như các loại nguyên vật liệu, phụ tùng cần thiết trong xây 

dựng. Biết cách quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền mặt đạt hiệu quả cao trong quá 

trình thanh toán và mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. Đồng thời họ cũng có   thức nghiêm túc trong lao động, chấp 

hành tốt các quy định, nội quy của công ty và thực hiện nghiêm chỉnh các quy phạm 

trong sản xuất. 

Trong quá trình kinh doanh, công ty nên tìm kiếm, phát hiện và đề bạt những 

người có năng lực vào những vị trí phù hợp nhằm phát huy hết những khả năng vốn có 

của họ trên cơ sở đúng người, đúng việc để họ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ 

được giao. Công ty cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công 

nhân viên (kể cả đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật, thi công) qua đó nâng 

cao trình độ quản lý, sử dụng vốn cố định, tài sản ngắn hạn hoặc cử người đi học bằng 

mọi hình thức để họ có thể tiếp cận với trình độ quản lý tiên tiến, đáp ứng được sự 

biến đổi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường. 

Bên canh việc tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ nhân viên của công ty học và 

tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, công ty nên có chính sách tăng lương cho cán 

bộ, nhân viên, cũng như khen thưởng xứng đáng người có ý thức kỷ luật cao trong 

công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời xử phạt nghiêm minh 

với những người làm sai quy định, thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc. 

3.2.6.  Nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật trong quản lý tài sản ngắn hạn 

Mục đích cuối cùng trong kinh doanh là việc bán được tối đa các sản phẩm, dịch 

vụ hay nói cách khác là khai thác tối đa các khả năng hiện có, đem lại cho khách hàng 

sự hài lòng, thỏa đáng về chất lượng sản phẩm của công ty. Để làm được điều đó, công 

ty cần phải sử dụng tối đa lợi thế về cơ sở vật chất, kỹ thuật của hiện có của mình.  

Hiện tại, cơ sở vật chất, kỹ thuật của công ty vẫn chưa được khai thác triệt để 

như: diện tích kho nguyên vật liệu (70m
2
) chưa sửu dụng hết (đang sử dụng 2/3 diện 

tích kho kể cả lối đi).  
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Phần mái của nhà kho sử dụng tấm tôn xi măng, hạn chế cho việc bảo quản 

nguyên vật liệu khi trời mưa, dễ bị thấm dột làm hỏng nguyên vật liệu. Vì vậy coogn 

ty cần nâng cấp, sử dụng gạch ngói hoặc tôn mát, tốn chống thấm dể bảo quản, lưu kho 

nguyên vật liệu tốt hơn. 

Phương thức bốc dỡ nguyên vật liệu chủ yếu hiện tại của công ty là thủ công từ 

sức lao động trực tiếp của nhân công. Như vậy hiệu suất lao động không cao, dễ xảy ra 

nhưng tai nạn trong quá trình bốc dỡ như rơi, hỏng nguyên vật liệu hay gây thương 

tích cho nhân công. Để nâng cao hiệu suất này, công ty nên đầu tư từ 01 đến 02 xe 

nâng hàng loại nhỏ. Việc nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật giúp cho hiệu quả hoạt 

động của công ty cao hơn: rút ngắn thời gian xếp dỡ hàng hóa khi vận chuyển, sử dụng 

triệt để các nguồn lực, kỹ thuật giúp công ty đối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí. 

3.3.  Kiến nghị 

3.3.1.  Kiến nghị với tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước 

Các ngân hàng luôn là trung tâm hoạt động kinh doanh của cảu các công ty, 

doanh nghiệp nới chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi nói 

riêng. Đây là nguồn huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường vì vậy các 

ngân hàng cần hoàn thiện theo hường tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay 

vốn kinh doanh. 

Để vay vốn tại các tổ chức tín dụng công ty phải tiếp cận rất khó khăn từ nguồn 

vốn đến thủ tục, các yếu tố về thế chấp tài sản hay tài sản đảm bảo,… Do vậy ngân 

hàng nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn 

dễ dàng hơn, thi hành các chính sách tiền tệ hợp lý giúp các doanh nghiệp tránh những 

tổn thất trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

3.3.2.  Kiến nghị với Nhà nước 

Để có thể đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả 

sử dụng tài sản ngắn hạn nói riêng thì bên cạnh sự nỗ lực của Công ty trách nhiệm hữu 

hạn thương mại Cường Khôi trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp trên còn rất 

cần sự hỗ trợ của những chính sách của Nhà nước. 

Thứ nhất, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát 

Tỷ lệ lạm phát năm 2012 đạt mức thấp 6,18%. Theo ý kiến các chuyên gia kinh 

tế, lạm phát thấp nhưng lo nhiều hơn mừng bởi giá giảm không phải vì năng suất, chất 

lượng. hiệu quả mà do sức mua suy kiệt. 

Theo các nhà nghiên cứu, lạm phát ở Việt Nam là do sự tác động tổ hợp của cả 

ba dạng thức gồm lạm phát tiền tệ (dạng thức chủ yếu), lạm phát cầu kéo và lạm phát 

chi phí đầy. Cụ thể: 

Lạm phát tiền tệ là dạng thức lạm phát lộ diện khá rõ như việc tung khối lượng 

tiền lớn vào lưu thông. 
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Lạm phát cầu kéo do đầu tư bao gồm đầu tư công và đầu tư của các doanh nghiệp 

tăng, làm nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu và thiết bị công nghệ tăng. Biểu hiện rõ 

nhất của lạm phát cầu kéo là nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm trên thị trường 

thế giới tăng, làm giá xuất khẩu tăng kéo theo cầu về lương thực trong nước cho xuất 

khẩu tăng, trong khi đó nguồn cung trong nước không thể tăng kịp. 

Lạm phát chi phí đẩy biểu hiện ở giá nguyên liệu, nhiên liệu trên thế giới tăng 

mạnh, đẩy các mặt hàng khác tăng theo. Trong điều kiện kinh tế nước ta phụ thuộc rất 

lớn vào nhập khẩu thì việc giá nguyên liệu nhập tăng làm cho giá các mặt hàng tỏng 

nước biến động theo. 

Nhìn nhận năm 2012, Việt Nam có thuận lợi ở cả 3 dạng thức lạm phát nêu trên 

khi giá nguyên liệu, nhiên liệu trên thế giới ổn định (lạm phát chi phí đẩy), đầu tư công 

thắt chặt (nhất là việc bất động sản đóng băng, doanh nghiệp trì trệ) và thắt chặt tiền tệ 

(lạm phát tiền tệ). 

Nhà nước cần có chính sách tiền tệ hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định nền 

kinh tế tạo cho các doanh nghiệp có được môi trường kinh doanh tốt, cạnh tranh lành 

mạnh góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả 

sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Điều đáng lo khi xu hướng lạm phát năm 2011 – 2012 là sự lặp lại vòng xoáy 

lạm phát năm 2004 – 2007 theo chu kỳ 3 năm 1 lần: 2 năm tăng vọt lên và 1 năm giảm 

xuống sâu đột ngột. Điều này cho thấy kết quả kiểm soát lạm phát chỉ mang tính chất 

tạm thời, không ổn định và chưa vững chắc, các yếu tố gây nên lạm phát cao chưa giải 

quyết được tận gốc rễ. Đặc biệt các nguyên nhân khách quan của nền kinh tế, gây áp 

lực tạo nên lạm phát cao của nước ta vẫn chưa khắc phục được. 

Đó là những yếu tố gây nên áp lực lạm phát chi phí đẩy của nền kinh tế như: xu 

thế giá cả hàng hóa thế giới ngày càng tăng cao với một nền kinh tế có tỷ lệ nhập 

khẩu/GDP cao hơn 80%; sự tăng lên của chi phí sản xuất do cơ cấu kinh tế, chất lượng 

tăng trưởng, quản lý kém hiệu quả và yêu cầu phải điều chỉnh tăng tiền lương; sự tăng 

giá của các mặt hàng chủ chốt và dịch vụ thiết yếu do quá trình điều chỉnh giá bao cấp 

sang giá thị trường của các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý và kiểm soát giá. 

Như vậy thách thức lớn nhất đối với vấn đề kiểm soát lạm phát và điều hành 

chính sách tiền tệ Việt Nam trong năm 2013 và những năm tới là từ các yếu tố gây nên 

lạm phát chi phí đẩy chứ không phải nguy cơ từ các yếu tố cầu kéo và các nguyên 

nhân khác. 

Năm 2013 kiềm chế lạm phát tiếp tục là mục tiêu được ưu tiên của Chính phủ. 

Song về lâu dài, cần nhìn nhận vấn đề một cách căn cơ để việc kiềm chế lạm phát 

mang tính ổn định và không phụ thuộc các yếu tố chủ quan. 
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Khi lạm phát được kiểm soát, tỷ giá hối đoái được ổn định thì các chi phí đầu vào 

của công ty như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản l , chi phí đầu 

tư tài sản cố định,… cũng sẽ ổn định theo giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh 

như đã định, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. 

Một chính sách tiền tệ hợp lý còn giúp cho lãi suất tín dụng được ổn định, hợp lý, 

tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương 

mại Cường Khôi nói riêng đầu tư, mở rộng sản xuát kinh doanh, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và ngày càng phát triển. 

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước  

Các thủ tục hành chính của nước ta hiện nay vẫn còn rườm ra, điều này gây cho 

doanh nghiệp một số khó khăn nhất định khi xin giấy cấp phép đầu tư các dự án xây 

dựng hay hoạt động kinh doanh nào đó. Điều này làm cho doanh nghiệp mất nhiều 

thời gian, đôi khi mất đi cơ hội kinh doanh của công ty. Vì vậy để tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp thì Nhà nước cần hoàn thiện hơn các công tác thủ tục hành chính để 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được tiến hành thuận lợi hơn. 

Thứ hai, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý tài chính 

Các cơ quan quản lý cần ban hành hệ thống quy chế quản lý phù hợp với đặc 

điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp. Trong các quy định hiện hành thì khi khách 

hàng chấp nhận trả tiền thì tính ngay vào doanh thu. Tuy nhiên, hiện nay trong nền 

kinh tế thị trường thì vốn của các doanh nghiệp bị chiếm dụng là điều tất yếu, nhất là 

đối với các doanh nghiệp thương mại thì thường khách hàng mua chịu từ 15 đến 30 

ngày, như vậy khi khách hàng chấp nhận trả tiền đến khi công ty nhận được tiền là một 

khoảng thời gian khá lớn, chưa kể đến thời hạn thanh toán có thể bị kéo dài thêm do 

người mua không thể thanh toán đúng hạn. Luật thuế hiện hành đều dựa trên doanh số 

phát sinh trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa, kể cả khi quyết toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp vẫn theo nguyên tắc đó. Chính điều này gây ra không ít khó khăn 

cho công ty. Vì vậy, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét lại dựa trên 

từng đặc điểm hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp mà đưa ra quyết định cho 

phù hợp hơn nữa.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Chương 3 đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn 

hạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi và một số kiến nghị với 

cơ quan Nhà nước. Để những giải pháp này có thể trở thành hiện thực và đem lại hiệu 

quả cho công ty đòi hỏi nỗ lực không chỉ ở bản thân công ty mà còn của tất cả các cấp 

các ngành để tạo sự phát triển trogn sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của Công 

ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nên kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề sử 

dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn có vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp 

nói chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi nói riêng. 

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản ngắn hạn góp phần nâng cao công tác quản 

lý tài chính, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy 

nhiên việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng tài 

sản ngắn hạn nói riêng không phải là vấn đề giải quyết ngày một ngày hai mà nó là 

mục tiêu phấn đấu lâu dài của công ty. Trong những năm qua, công ty đã có nhiều cố 

găng, tích cực vươn lên tuy vẫn còn những khó khăn trong quá trình hoạt động kinh 

doanh. Việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản 

ngắn hạn của công ty trong điều kiện kinh tế vẫn còn những khó khăn có   nghĩa vô 

cũng lớn với công ty, giúp công ty có thể tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình và cạnh tranh với các doanh nghiệp cũng ngành trên thị trường. 

Qua quá trình thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi, 

em đã tìm hiểu và biết được những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình sử dụng tài 

sản ngắn hạn của công ty. Với kiến thức đã học được ở trường cùng với sự chỉ bảo 

nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để nâng 

cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty nhằm giúp công ty phát triển vững 

mạnh hơn trong tương lai. 

Tuy nhiên do thời gian thực tập và kiến thức có hạn, còn thiếu kinh nghiệm thực 

tế nên em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được nhận được sự quan tâm 

góp ý của quý thầy cô để bài luận của em được hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa em xin được chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Thúy cùng toàn thể các thầy cô khoa kinh tế trường Đại học Thăng Long 

và các cô chú, anh chị trong Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cường Khôi đã 

giúp đỡ em để hoàn thiện khóa luận này. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015  

                                                                                        Sinh viên  

 

 

 

                                                                                               Phạm Thị Thu Phƣơng 
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